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ABSTRACT 

The strategy for sustainable development of Vietnam's marine economy to 

2030, with a vision to 2045, determines that Vietnam will become a country 

strong in the sea, rich from the sea. To achieve this goal, one of the important 

tasks is to train high-quality marine human resources with knowledge and 

labor skills. The study clarifies the concepts and characteristics of 

professional activities of fishing workers, thereby proposing a framework of 

professional competence of fishing workers in the current period as a basis 

for organizing vocational training for fishing workers. The Occupational 

Competency Framework of Fisheries Workers is a description of the 

necessary competencies of each fishing worker to perform fishing work at 

sea. This competency framework includes measurable work performance 

standards, which are an important scientific basis for developing professional 

competencies for fishing workers. 

 

1. Mở đầu 

Việt Nam là quốc gia có bờ biển chạy dọc theo chiều dài của đất nước, là một trong những khu vực có nguồn lợi 

hải sản phong phú trên thế giới (Ban Tuyên giáo Trung ương, 2013). Thời gian qua, nghề cá nước ta đã phát triển 

nhanh chóng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế biển và giải quyết các vấn đề xã hội của đất nước. Chiến 

lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định Việt Nam sẽ trở 

thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển. Để đạt mục tiêu này, một trong những nhiệm vụ quan trọng là đào tạo 

nguồn nhân lực biển chất lượng cao, có kiến thức, kĩ năng lao động (Ban Chấp hành Trung ương, 2018).  

Trong bồi dưỡng nghề nghiệp cho người lao động đánh bắt hải sản (ĐBHS), muốn đánh giá người lao động có 

năng lực nghề nghiệp (NLNN) hay không thì cần phải đánh giá họ có đáp ứng những yêu cầu trong thực tiễn hoạt 

động nghề nghiệp và đảm bảo cho hoạt động nghề nghiệp đạt hiệu quả hay không? NLNN của người lao động ĐBHS 

là yếu tố quan trọng, ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện các công việc, nhiệm vụ của mỗi người lao động, tùy vào 

năng lực của mỗi người có thể thực hiện nhiệm vụ ở các mức độ khác nhau.  

Bài báo làm rõ những khái niệm, đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của người lao động ĐBHS; từ đó đề xuất 

khung NLNN của người lao động ĐBHS trong giai đoạn hiện nay, làm cơ sở cho việc triển khai tổ chức bồi dưỡng 

nghề nghiệp cho người lao động ĐBHS. 

2. Kết quả nghiên cứu 

2.1. Một số khái niệm cơ bản  

2.1.1. Năng lực nghề nghiệp 

Năng lực được hiểu là một tổ hợp các kiến thức, kĩ năng và thái độ cần thiết để thực thi một nhiệm vụ cụ thể trong một 

bối cảnh cụ thể, bao gồm năng lực chung hay còn gọi là năng lực cốt lõi và năng lực chuyên môn/kĩ thuật (Nguyễn Trọng 

Khanh, 2011; Trần Kiểm, 2015). Năng lực chung là cơ sở của năng lực chuyên môn, ngược lại sự phát triển của năng lực 

chuyên môn trong điều kiện nhất định ảnh hưởng đến sự phát triển của năng lực chung, một người có năng lực trong một 

lĩnh vực nào đó có nghĩa là người ấy có tri thức, kĩ năng, kĩ xảo nhất định về lĩnh vực đó. Năng lực được hình thành, thể 

hiện và phát triển trong hoạt động, nó chỉ tồn tại trong mối quan hệ với một hoạt động nhất định (Nguyễn Viết Sự, 2005); 

năng lực là cái được tạo ra chứ không có sẵn; quá trình phát triển năng lực trải qua nhiều mức độ khác nhau đi từ thấp đến 

cao; muốn phát triển năng lực, cần tổ chức hoạt động tương ứng cho cá nhân (Đào Thị Oanh, 2016).  

Tại nghiên cứu này, năng lực được hiểu là khả năng thực hiện có hiệu quả các hoạt động, nhiệm vụ nghề nghiệp 

nhất định thông qua việc vận dụng kiến thức, kĩ năng, thái độ phù hợp. Nói đến năng lực của người lao động ĐBHS 

là nói đến khả năng thực hiện thành công một hoạt động nào đó của người ĐBHS. 
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Với mỗi hoạt động nghề nghiệp khác nhau sẽ có những năng lực khác nhau, giúp cho người lao động thành công 

trong hoạt động. Thực tế không có một khái niệm “NLNN” chung chung, có bao nhiêu loại hình nghề nghiệp thì có 

bấy nhiêu loại NLNN (Đào Thị Oanh, 2016). NLNN được hiểu là những năng lực đảm bảo thành công cho hoạt động 

nghề nghiệp. NLNN có mặt trong phân loại năng lực hoạt động của con người. Việc đánh giá phù hợp yêu cầu của 

các năng lực đối với hoạt động nghề nghiệp là rất quan trọng. Để đánh giá NLNN đối với cá nhân, cần phải xem 

người đó có thực hiện được những công việc thể hiện chức năng nghề nghiệp trong các tình huống cụ thể hay không. 

Như vậy, khi bàn đến NLNN của người lao động ĐBHS là bàn đến một năng lực chuyên biệt trong nghề ĐBHS 

nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động ĐBHS, làm cho hoạt động ĐBHS đạt hiệu quả cao nhất.  

Theo chúng tôi, NLNN của người lao động ĐBHS được hiểu là khả năng thực hiện có hiệu quả các hoạt động 

(công việc, nhiệm vụ) trong nghề ĐBHS theo các yêu cầu đặt ra đối với từng nội dung hoạt động. 

2.1.2. Hoạt động đánh bắt hải sản 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi coi công việc ĐBHS là một nghề, là “công việc chuyên làm theo sự phân công 

lao động của xã hội, thường phải do rèn luyện và học tập” (Hoàng Phê, 2009, tr 533). Theo Từ điển tiếng Việt, đánh 

bắt là “đánh và bắt các loại thủy sản” (Hoàng Phê và cộng sự, 2008, tr 365); hải sản là “sản phẩm động vật, thực 

vật khai thác từ biển” (Hoàng Phê và cộng sự, 2008, tr 521).  

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thủy sản 2017, khai thác thủy sản là hoạt động đánh bắt hoặc hoạt động hậu cần 

đánh bắt nguồn lợi thủy sản (Quốc hội, 2017). Tuy nhiên, để phân biệt giữa thủy sản trên biển với thủy sản ở các 

vùng nước khác (sông, hồ,…) thì trong rất nhiều tài liệu, các nhà nghiên cứu thường sử dụng cụm từ hải sản để thay 

thế cho tên gọi thủy sản trên biển (Nguyễn Văn Cường, 2015). Do vậy, khái niệm ĐBHS trong nghiên cứu này được 

hiểu là hoạt động đánh bắt nguồn lợi thủy sản trên biển; sản phẩm thủy sản khai thác được trên biển được gọi là hải 

sản thay cho tên gọi chung là thủy sản. 

Như vậy, hoạt động ĐBHS là hoạt động nghề nghiệp và người lao động ĐBHS là những thuyền viên làm việc 

trên tàu cá, người làm nhiệm vụ khai thác nguồn lợi hải sản trên biển thông qua các công cụ chuyên dùng. 

2.2. Đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của người lao động đánh bắt hải sản 

Ở Việt Nam, có nhiều loại nghề ĐBHS. Song, căn cứ vào nguyên lí đánh bắt chủ động hay thụ động có thể chia 

làm một số họ nghề sau: nghề lưới kéo, nghề lưới vây, nghề lưới rê, nghề lưới vó, nghề câu, nghề pha xúc, nghề lặn 

biển,… (Hội Nghề cá Việt Nam, 2007). 

Với mỗi nghề ĐBHS thì lao động trên tàu đều được phân công nhiệm vụ khác nhau, nhưng nhìn chung đa số các nghề 

khi triển khai hoạt động đánh bắt, tất cả người lao động đều thực hiện theo quy trình cơ bản đánh bắt gồm các giai đoạn như 

sau: - Chuẩn bị chuyến biển (nhiệm vụ dành cho thuyền trưởng); - Điều động tàu đến ngư trường (nhiệm vụ dành cho thuyền 

trưởng); - Chuẩn bị (lưới, dụng cụ, trang thiết bị); - Thả lưới (lưới, dụng cụ, trang thiết bị); - Dắt lưới (lưới, dụng cụ, trang thiết 

bị); - Thu lưới (lưới, dụng cụ, trang thiết bị); - Lấy cá và xử lí sản phẩm; - Chuẩn bị mẻ sau... (Hội Nghề cá Việt Nam, 2007). 

Theo Thông tư số 22/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về 

thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản đã quy định chức trách, nhiệm vụ của từng chức danh thuyền viên tàu cá như: 

thuyền trưởng, thuyền phó, máy trưởng, thợ máy, thủy thủ. Theo đó, đối với mỗi chức danh có những chức trách, nhiệm 

vụ và tiêu chuẩn khác nhau; có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn theo quy định; có đủ sức khỏe để thích ứng 

với môi trường khắc nghiệt của biển. Người lao động ĐBHS khi hoạt động nghề nghiệp trên biển cần phải có kiến thức, kĩ 

năng, kinh nghiệm để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, một số nhiệm vụ, công việc cần thực hiện gồm:  

- Trước mỗi chuyến đi biển phải chuẩn bị các trang thiết bị, ngư cụ phục vụ khai thác thủy sản, nguyên nhiên vật 

liệu, vật tư, bảo hộ lao động, thiết bị an toàn, phòng chống cháy nổ; - Trong quá trình đánh bắt thì thực hiện các 

nhiệm vụ về khai thác, bảo quản ngư cụ, sơ chế và bảo quản sản phẩm khai thác; có kĩ năng sử dụng hiệu quả và bảo 

quản máy móc trang thiết bị phục vụ khai thác thủy sản, nguyên nhiên vật liệu vật tư, bảo hộ lao động; - Chấp hành 

các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá; thực hiện nhiệm vụ trực ca trên tàu và các nhiệm 

vụ khác khi được phân công.  

Đối với những ngư trường ĐBHS xa bờ, phần lớn công việc được phối hợp tác nghiệp theo nhóm, tuy nhiên cũng 

có một số công việc phải làm độc lập; người lao động làm việc trong mọi hoàn cảnh của thời tiết trên biển (nắng 

nóng, sóng to, gió lớn,...). 

Người lao động ĐBHS được thuyền trưởng giao những công việc như: đánh bắt cá, vá lưới, chầu dây, làm cá, 

bảo quản thực phẩm trong kho lạnh và lau chùi sàn tàu, thân tàu và được trang bị dụng cụ bảo hộ (quần, áo mưa, mũ 

bảo hiểm, ủng, găng tay, tất…). Hầu như mọi công việc trên tàu cá (đánh bắt cá, vá lưới, chầu dây, làm cá, bảo quản 

thực phẩm trong kho lạnh…) đều tồn tại  một  số  nguy hiểm cho sức khỏe và sự an toàn cá nhân. Mặc dù vậy, các 
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sự cố này có thể được ngăn chặn thông qua quá trình đào tạo, bồi dưỡng có nhận thức tốt về rủi ro và thực thi các 

biện pháp an toàn trên tàu cá (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 2012). 

Theo Tiêu chuẩn kĩ năng nghề quốc gia cho nghề khai thác thủy sản biển (Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội, 2021), nghề khai thác thủy sản biển là công việc của những người điều khiển con tàu lênh đênh trên biển, phát 

hiện ngư trường, theo đuổi luồng cá, tôm và sử dụng ngư lưới cụ để tổ chức đánh bắt, bảo quản nhằm đưa những 

nguyên liệu thủy sản về bờ với số lượng nhiều nhất và tốt nhất có thể. Sản phẩm của nghề khai thác thủy sản biển là 

cá, tôm mực, cua, ghẹ... Hơn thế nữa, nghề khai thác thủy sản biển còn thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả là 

khẳng định chủ quyền, góp phần bảo vệ biên cương trên biển của Tổ quốc.  

 Nhiệm vụ chính của nghề khai thác thủy sản biển gồm: - Quản lí, bảo quản con tàu; - Điều động tàu; - Khai thác 

và sử dụng các trang thiết bị hàng hải; - Khai thác và sử dụng các trang thiết bị, ngư cụ trong khai thác thủy sản;  

- Bảo quản thủy sản; - Vận chuyển và bàn giao các nguyên liệu thủy sản khi về đến cảng.  

Theo đó, Tiêu chuẩn kĩ năng nghề khai thác thủy sản biển (hải sản) gồm 22 vị trí việc làm trên 03 nhóm tàu cá, 

gồm: tàu cá có chiều dài dưới 15 mét, tàu cá có chiều dài từ 15 mét đến dưới 24 mét và tàu cá có chiều dài trên 24 

mét; với 4 phương thức đánh bắt chính là lưới kéo, lưới vây, lưới rê và câu vàng. Ứng với mỗi vị trí việc làm (chức 

danh) trên tàu đòi hỏi người lao động ĐBHS phải có những kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp khác nhau nhằm đáp ứng 

yêu cầu của mỗi nghề. Tuy có sự khác nhau về bậc khung trình độ nghề và tính chất công việc, bậc trình độ nghề đối 

với các vị trí việc làm của mỗi nghề, tất cả các nghề ĐBHS được mô tả đều gồm 03 nhóm năng lực cốt lõi: (1) Nhóm 

các năng lực cơ bản: gồm 06 năng lực thành phần; (2) Nhóm các năng lực chung: gồm 04 năng lực thành phần;  

(3) Nhóm các năng lực chuyên môn: gồm 62 năng lực thành phần. 

2.3. Đề xuất khung năng lực nghề nghiệp của người lao động đánh bắt hải sản 

Trên cơ sở đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của người lao động ĐBHS, bản mô tả hoạt động nghề nghiệp nghề 

khai thác thủy sản biển và Tiêu chuẩn kĩ năng nghề khai thác thủy sản biển, chúng tôi cho rằng: mỗi hoạt động nghề 

nghiệp của người lao động ĐBHS đòi hỏi một nhóm năng lực tương ứng và được cấu thành bởi sự tích hợp giữa 

kiến thức, kĩ năng, thái độ của người lao động ĐBHS. Trong phạm vi nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất khung 

NLNN của người lao động ĐBHS trong giai đoạn hiện nay gồm: (1) Năng lực quản lí, bảo quản con tàu; (2) Năng 

lực điều động tàu; (3) Năng lực khai thác, sử dụng các trang thiết bị hàng hải; (4) Năng lực đánh bắt và sử dụng trang 

thiết bị, ngư cụ; (5) Năng lực bảo quản hải sản sau đánh bắt; (6) Năng lực vận chuyển và bàn giao nguyên liệu hải 

sản khi vào bờ; (7) Năng lực phòng chống tai nạn thương tích. Cụ thể: 

(1) Năng lực quản lí, bảo quản con tàu: Trong hoạt động ĐBHS, việc quản lí, bảo quản con tàu nhằm làm cho con 

tàu hoạt động hiệu quả, an toàn; người được giao nhiệm vụ quản lí, bảo quản con tàu thường xuyên tiếp nhận thông tin 

từ các cơ quan quản lí Nhà nước liên quan đến hoạt động ĐBHS, ghi chép thông tin đầy đủ các thông số kĩ thuật của 

con tàu, báo cáo cơ quan chức năng những công việc liên quan đến con tàu, chịu trách nhiệm về trạng thái kĩ thuật của 

con tàu. Theo dõi tình hình sử dụng, khai thác, vận hành con tàu để kịp thời xử lí khi có sự thay đổi hoặc gặp sự cố; thực 

hiện bảo quản, bảo dưỡng, bảo trì, đăng kiểm an toàn kĩ thuật định kì cho tàu cá và các trang thiết bị đi kèm theo quy 

định của cơ quan chức năng, đảm bảo phương tiện luôn ở trạng thái kĩ thuật tốt nhất để sẵn sàng hoạt động. 

(2) Năng lực điều động tàu: Năng lực ngày giúp người lao động ĐBHS hiểu về cấu tạo, công dụng, ảnh hưởng 

tổng hợp bánh lái, chân vịt; biết sử dụng các dây buộc tàu; nắm vững nguyên tắc điều động tàu ngược nước, gió hoặc 

ảnh hưởng tổng hợp nước và gió. Người có năng lực điều động tàu có khả năng quan sát các chướng ngại vật trên 

đường đi của tàu trong quá trình điều động để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tàu; tính toán tác động của điều kiện 

ngoại cảnh như gió, nước,… ảnh hưởng đến quá trình điều động; sử dụng nhuần nhuyễn vô lăng kết hợp với cần ga, 

cần số thực hiện các chuyển động trong điều động tàu như: qua trái, qua phải, chạy thẳng, chạy lùi… 

(3) Năng lực khai thác, sử dụng các trang thiết bị hàng hải: Trong quá trình ĐBHS, người lao động cần phải có 

kiến thức và kĩ năng về khai thác và sử dụng các trang thiết bị hàng hải; tùy vào mỗi nghề đánh bắt mà có những trang 

thiết bị hàng hải khác nhau cũng như phương thức sử dụng khác nhau. Tuy nhiên, điểm chung là hiểu và thực hiện đúng 

quy trình, kĩ thuật đánh bắt, vận hành trang thiết bị, ngư cụ gọn gàng, an toàn đúng kĩ thuật. Hiểu được cấu tạo, chức 

năng, cách vận hành của từng trang thiết bị, dụng cụ trên tàu cá, các yêu cầu kĩ thuật của từng trang thiết bị. 

(4) Năng lực đánh bắt và sử dụng trang thiết bị, ngư cụ: Đây là năng lực quan trọng cần có đối với mỗi người 

lao động ĐBHS, tùy theo phương thức đánh bắt mà kĩ năng đánh bắt và trang thiết bị, ngư cụ đánh bắt khác nhau, 

tuy nhiên, dù phương thức đánh bắt khác nhau nhưng người lao động cần phải có kiến thức về chức năng, cấu tạo, 

cách vận hành của các trang thiết bị ngư cụ, quy trình đánh bắt. 
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(5) Năng lực bảo quản hải sản sau đánh bắt: Người lao động có kiến thức, kĩ năng trong bảo quản hải sản sau 

đánh bắt, cách bảo quản hải sản trong hầm, thùng chứa; cách sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ trong việc bảo quản, 

kĩ năng lấy đá từ hầm chứa, kĩ năng vệ sinh, chuẩn bị phương tiện, dụng cụ bảo quản, kĩ năng rửa hải sản, kĩ năng 

phân loại hải sản từ khối lượng đến chất lượng khi bảo quản; nguyên tắc an toàn thực phẩm và vệ sinh công nghiệp, 

quy trình chuẩn bị bảo quản, kĩ năng kiểm tra, xử lí hải sản trong quá trình bảo quản hải sản. 

(6) Năng lực tiêu thụ hải sản: Sau khi kết thúc chuyến biển thì việc tiêu thụ sản phẩm cũng không kém phần quan 

trọng. Người lao động ĐBHS phải thực hiện việc tiêu thụ sản phẩm để có lợi nhuận phục vụ cho những chuyến biển 

sau. Nhiệm vụ của việc tiêu thụ sản phẩm gồm các công việc như khảo sát thị trường, hợp đồng bán cá, tính chi phí 

chuyến biển và hạch toán chuyến biển.  

(7) Năng lực phòng chống tai nạn thương tích trên biển: Năng lực phòng chống tai nạn thương tích của người 

lao động ĐBHS được hiểu là khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm đã có của mình nhằm chủ động 

ngăn ngừa và ứng phó với những yếu tố nguy hiểm để không xảy ra tai nạn thương tích hoặc giảm thiểu hậu quả và 

mức độ nghiêm trọng của tai nạn thương tích cho bản thân và người khác khi hoạt động ĐBHS trên biển. 

Theo chúng tôi, khung năng lực này không chỉ bao gồm những NLNN nêu trên mà còn các năng lực khác, những 

NLNN mà chúng tôi đề xuất là những năng lực có tính tổng quát, cần có của người lao động ĐBHS trong giai đoạn 

hiện nay, chưa phải là Chuẩn nghề nghiệp của người lao động ĐBHS. Các NLNN nêu trên cần được bổ sung và 

hoàn thiện nhằm giúp người lao động ĐBHS có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc trong quá trình làm việc; 

ngoài ra, còn giúp cho công tác bồi dưỡng NLNN cho người lao động lao động ĐBHS đạt hiệu quả. 

Từ khung NLNN của người lao động ĐBHS có thể thấy, để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng NLNN cho người lao 

động ĐBHS, trước hết phải xác định được Chuẩn của các năng lực cụ thể nói trên, đồng thời cần phát triển các năng 

lực một cách đồng bộ nhằm hình thành NLNN cho người lao động ĐBHS, lúc này người lao động ĐBHS mới được 

coi là đã có NLNN trong hoạt động ĐBHS. 

3. Kết luận 

Việc nghiên cứu, đề xuất khung NLNN của người lao động ĐBHS là hướng đi cần thiết, các NLNN này cần 

được tiếp tục nghiên cứu, phát triển ở các tiêu chuẩn, tiêu chí làm cơ sở cho các cơ sở giáo dục triển khai những giải 

pháp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề nghiệp cho người lao động ĐBHS. Việc tổ chức bồi dưỡng những 

NLNN này sẽ giúp người lao động ĐBHS có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ, công việc được phân công trong quá 

trình ĐBHS trên biển, có khả năng thích ứng với những tình huống xảy ra trong quá trình ĐBHS, giúp người lao 

động ĐBHS yên tâm “vươn khơi bám biển”. 
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Đào Thị Thanh Thủy
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27 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG BẢO ĐẢM 
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Bùi Văn Hưng
Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II
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424

36 ĐỘNG CƠ  PHẢN LỰC: MỘT BỐI CẢNH GIÁO DỤC 
STEM TÍCH HỢP

Nguyễn Thị Kim Chung1, Huỳnh Thị Phương Thúy2, 
Đinh Thị Bích Lại3, Nguyễn Phương Duy Anh4, 

Đào Xuân Hường5

(1,2,3,4) Trường Đại học Thủ Dầu Một
(5) Trường THPT Tân Phước Khánh

435



13

37 THIẾT KẾ QUY TRÌNH TỔ CHỨC TRÒ CHƠI KHOA HỌC 
THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM CHO TRẺ MẪU 
GIÁO 5-6 TUỔI

Bùi Thị Giáng Hương
Trường Đại học Sài Gòn

445

38 VAI TRÒ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI GIÁO DỤC STEM 
TẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Đặng Khánh Linh1, Nguyễn Huy Vị2

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học 
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BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI 
LAO ĐỘNG ĐÁNH BẮT HẢI SẢN THEO TIẾP CẬN 

NĂNG LỰC THỰC HIỆN

Nguyễn Trí1, Võ Thị Ngọc Lan2

(1)NCS Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Email: (1)trin.ncs@hcmute.edu.vn,

(2)Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Email:  (2)vothingoclan@yahoo.com

TÓM TẮT
Bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho người lao động đánh bắt hải 

sản là hoạt động cần thiết để nâng cao chất lượng đội ngũ lao động đánh bắt 
hải sản, đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu công việc đánh bắt hải sản. Bài viết này 
trình bày các vấn đề lý luận cơ bản như tiếp cận đào tạo theo năng lực, lý 
thuyết học thông thạo, mô hình thiết kế đào tạo ADDIE, từ đó đề xuất mô hình 
bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho người lao động đánh bắt hải sản. 

Từ khóa: bồi dưỡng; năng lực; năng lực nghề nghiệp; người lao 
động đánh bắt hải sản; tiếp cận năng lực thực hiện

1. MỞ ĐẦU
Việt Nam là một quốc gia có bờ biển chạy dọc theo chiều dài của 

đất nước, là một trong những khu vực có nguồn lợi hải sản phong phú trên 
thế giới. Thời gian qua, nghề cá nước ta đã phát triển nhanh chóng, đóng 
góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế biển và giải quyết các vấn đề xã 
hội của đất nước. Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định Việt Nam sẽ trở thành 
quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển. Để đạt mục tiêu này, một trong những 
nhiệm vụ quan trọng là đào tạo nguồn nhân lực biển chất lượng cao, có 
kiến thức, kỹ năng lao động (Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 2018).

Hiện nay công tác bồi dưỡng nghề nghiệp cho người lao động đánh 
bắt hải sản tuy được quan tâm nhưng vẫn còn bất cập. Chương trình, nội 
dung bồi dưỡng vẫn còn theo hình thức tập trung vào kiến thức, chưa chú 
trọng đến việc hình thành, phát triển năng lực, phương pháp bồi dưỡng 
vẫn thuyết trình là chính, học viên vẫn chủ yếu là nghe giảng với số lượng 
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nhiều, công tác kiểm tra, đánh giá đôi lúc chưa nghiêm túc, chương trình, 
kế hoạch bồi dưỡng chưa phù hợp nên hiệu quả mang lại chưa cao, dẫn 
đến năng lực hoạt động thực tiễn của đa số người lao động đánh bắt hải 
sản còn thiếu và yếu.

Trong khi đó, công ước quốc tế về tiêu chuẩn đào tạo huấn luyện, 
chứng nhận và trực ca cho Thuyền viên tàu cá (STCW) của Tổ chức Hàng 
hải Quốc tế (IMO) đã quy định tiêu chuẩn năng lực nghề nghiệp cần thiết 
đối với mỗi lao động trên tàu đánh cá. Là thành viên của Công ước này từ 
năm 1991, Việt Nam đã và đang thể hiện trách nhiệm của mình bằng việc 
triển khai các hệ thống quản lý, đào tạo và chứng nhận theo quy định của 
Công ước nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực nghề nghiệp của mỗi 
thành viên trên tàu (Kình, 2012).

Có nhiều cách tiếp cận khác nhau trong bồi dưỡng nghề nghiệp cho 
người lao động, trong đó tiếp cận đào tạo theo năng lực thực hiện được áp 
dụng rộng rãi vì những ưu việt nổi trội so với tiếp cận đào tạo truyền thống 
là tiếp cận theo nội dung.

Bài viết này trình bày một số vấn đề lý luận về bồi dưỡng năng lực 
nghề nghiệp cho người lao động đánh bắt hải sản theo hướng tiếp cận 
năng lực thực hiện bao gồm các khái niệm và trên cơ sở các quan điểm 
tiếp cận năng lực thực hiện, lý thuyết học thông thạo, mô hình thiết kế đào 
tạo ADDIE, tác giả đề xuất mô hình bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho 
người lao động đánh bắt hải sản theo tiếp cận năng lực thực hiện nhằm 
đem lại hiệu quả trong công tác bồi dưỡng.

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1. Một số khái niệm cơ bản 
2.1.1. Bồi dưỡng 
Hiện nay, có nhiều khái niệm về bồi dưỡng được các nhà nghiên 

cứu phát biểu dưới nhiều hình thức khác nhau. Bồi dưỡng được hiểu là 
hoạt động nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn khi mà 
những kiến thức, kỹ năng chuyên môn được đào tạo trước đây không đủ để 
thực hiện có hiệu quả hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong nhà trường 
(Lộc, 2010).

Trong bài viết này, khái niệm bồi dưỡng chính là trang bị thêm kiến 
thức, kỹ năng, thái độ nhằm mục đích nâng cao trình độ cho người lao 
động, giúp người lao động đáp ứng yêu cầu thực tiễn công việc. Bồi dưỡng 
nghề nghiệp cho người lao động đánh bắt hải sản chính là bổ sung thêm 
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kiến thức, kỹ năng, thái độ cho người lao động đánh bắt hải sản nhằm đáp 
ứng yêu cầu công việc. Bồi dưỡng là quá trình học tập của người lao động 
diễn ra song song với quá trình lao động sản xuất nhằm nâng cao năng lực 
của người lao động để đáp ứng yêu cầu công việc. Với quá trình phát triển 
của xã hội, mỗi người lao động cần phải được bổ sung thêm kiến thức, kỹ 
năng còn thiếu hoặc những những kiến thức, kỹ năng mới gắn với công 
việc của mình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc đang làm.

2.1.2. Năng lực
Năng lực được hiểu là một tổ hợp các kiến thức, kỹ năng và thái độ 

cần thiết để thực thi một nhiệm vụ cụ thể trong một bối cảnh cụ thể, bao 
gồm năng lực chung hay còn gọi là năng lực cốt lõi và năng lực chuyên 
môn/kỹ thuật (Khanh, 2011). Năng lực chung là cơ sở của năng lực chuyên 
môn, ngược lại sự phát triển của năng lực chuyên môn trong điều kiện nhất 
định ảnh hưởng đến sự phát triển của năng lực chung, một người có năng 
lực trong một lĩnh vực nào đó có nghĩa là người ấy có tri thức, kỹ năng, kỹ 
xảo nhất định về lĩnh vực đó. 

Năng lực là khả năng của cá nhân có thể thực hiện một hoạt động nào 
đó, làm cho hoạt động ấy đạt đến một kết quả nhất định. Năng lực được 
hình thành, thể hiện và phát triển trong hoạt động, nó chỉ tồn tại trong mối 
quan hệ với một hoạt động nhất định [9]; năng lực là cái được tạo ra chứ 
không có sẵn; quá trình phát triển năng lực trải qua nhiều mức độ khác 
nhau đi từ thấp đến cao; muốn phát triển năng lực, cần tổ chức hoạt động 
tương ứng cho cá nhân (Oanh, 2016).

Như vậy, theo chúng tôi, năng lực được hiểu là khả năng thực hiện 
có hiệu quả các hoạt động, nhiệm vụ nghề nghiệp nhất định thông qua việc 
vận dụng kiến thức, kỹ năng, thái độ phù hợp. 

2.1.3. Năng lực nghề nghiệp
Với mỗi hoạt động nghề nghiệp khác nhau sẽ có những năng lực 

khác nhau, giúp cho người lao động thành công trong hoạt động. Nói đến 
năng lực của người lao động đánh bắt hải sản là nói đến khả năng thực hiện 
thành công một hoạt động nghề nghiệp nào đó của người đánh bắt hải sản. 
Thực tế không có một khái niệm “năng lực nghề nghiệp” chung chung, 
có bao nhiêu loại hình nghề nghiệp thì có bấy nhiêu loại năng lực nghề 
nghiệp (Oanh, 2016) . Năng lực nghề nghiệp được hiểu là những năng lực 
đảm bảo thành công cho hoạt động nghề nghiệp. Năng lực nghề nghiệp có 
mặt trong phân loại năng lực hoạt động của con người. Việc đánh giá phù 
hợp yêu cầu của các năng lực đối với hoạt động nghề nghiệp là rất quan 
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trọng. Để đánh giá năng lực nghề nghiệp đối với cá nhân, cần phải xem 
liệu người đó có thực hiện được những công việc thể hiện chức năng nghề 
nghiệp trong các tình huống cụ thể hay không. Như vậy, khi bàn đến năng 
lực nghề nghiệp của người lao động đánh bắt hải sản là bàn đến một năng 
lực chuyên biệt trong nghề đánh bắt hải sản nhằm đáp ứng yêu cầu của 
hoạt động đánh bắt hải sản, làm cho hoạt động đánh bắt hải sản đạt hiệu 
quả cao nhất. 

Năng lực nghề nghiệp (NLNN) được hiểu là khả năng thực hiện có 
hiệu quả các hoạt động (công việc, nhiệm vụ) trong nghề đánh bắt hải sản 
theo các yêu cầu đặt ra đối với từng nội dung hoạt động.

2.1.4. Người lao động đánh bắt hải sản
Trong nghiên cứu này, chúng tôi coi công việc đánh bắt hải sản là 

một nghề, chính là “công việc chuyên làm theo sự phân công lao động của 
xã hội, thường phải do rèn luyện và học tập” (Phê, tr.533). Theo từ điển 
Tiếng Việt thì khái niệm đánh bắt “bao gồm đánh và bắt các loại thủy sản” 
(Phê, tr.210), khái niệm hải sản “là sản phẩm động vật, thực vật khai thác 
từ biển” (Phê, tr.313). 

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thủy sản năm 2017, khai thác thủy 
sản là hoạt động đánh bắt hoặc hoạt động hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy 
sản (Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 2017). Tuy 
nhiên, để phân biệt giữa thủy sản trên biển với thủy sản ở các vùng nước 
khác như sông, hồ,… thì trong rất nhiều tài liệu, các tác giả thường sử dụng 
cụm từ hải sản để thay thế cho tên gọi thủy sản trên biển (Cường, 2015). 
Do vậy, khái niệm đánh bắt hải sản trong nghiên cứu này được hiểu là hoạt 
động đánh bắt nguồn lợi thủy sản trên biển; sản phẩm thủy sản khai thác 
được trên biển được gọi là hải sản thay cho tên gọi chung là thủy sản.

Như vậy, hoạt động đánh bắt hải sản là hoạt động nghề nghiệp và 
người lao động đánh bắt hải sản là những thuyền viên làm việc trên tàu cá, 
là người làm nhiệm vụ khai thác nguồn lợi hải sản trên biển thông qua các 
công cụ chuyên dùng.

2.1.5. Bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho người lao động đánh bắt 
hải sản

Từ các khái niệm nêu trên, khái niệm bồi dưỡng năng lực nghề 
nghiệp cho người lao động đánh bắt hải sản được hiểu là quá trình bổ sung, 
cập nhật những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động đánh 
bắt hải sản để người lao động đánh bắt hải sản có khả năng thực hiện tốt 
các nhiệm vụ, công việc trong hoạt động nghề nghiệp của mình.
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2.2. Tiếp cận năng lực thực hiện trong bồi dưỡng năng lực nghề 
nghiệp cho người lao động đánh bắt hải sản.

2.2.1. Năng lực thực hiện (NLTH)
Theo Nguyễn Đức Trí thì trong lĩnh vực dạy nghề thì nhiều tác giả 

dùng thuật ngữ năng lực thực hiện (tiếng Anh là competency) là khả năng 
thực hiện các hoạt động (công việc, nhiệm vụ) trong nghề theo tiêu chuẩn 
đặt ra đối với từng nhiệm vụ, công việc đó. Năng lực thực hiện là sự kết 
hợp của ba thành tố kiến thức, kỹ năng, thái độ để hoàn thành được những 
công việc nào đó (Trí, 2011).

NLTH bao gồm các đặc điểm về kiến thức, kỹ năng và sự áp dụng 
các yếu tố này đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu của sự thực hiện trong việc làm. 
Năng lực thực hiện thường dùng để chỉ những gì tối thiểu (mức chuẩn) cá 
nhân cần phải có để tiến hành được một công việc.

Về khái niệm năng lực thực hiện đã được các tác giả trong và ngoài 
nước đề cập trong các nghiên cứu của mình, nhìn chung trong các nghiên 
cứu các tác giả đều cho rằng năng lực thực hiện thường được dùng trong 
lĩnh vực nghề nghiệp được hiểu là khả năng, là cái làm cho con người 
có thể làm được các công việc của nghề đó, là thuộc tính cơ bản của con 
người, nó dẫn đến sự thực hiện một cách hiệu quả và tốt trong một nghề 
(Oanh, 2015)

Từ những phân tích trên, chúng tôi cho rằng NLNN của người lao 
động đánh bắt hải sản là năng lực thực hiện, chính là khả năng thực hiện 
các hoạt động đánh bắt hải sản trên biển theo các tiêu chuẩn đặt ra đối với 
từng hoạt động đó.

2.2.2. Tiếp cận đào tạo theo năng lực thực hiện
Tiếp cận đào tạo theo năng lực thực hiện là phương thức đào tạo dựa 

vào các năng lực thực hiện. Điểm khác biệt của đào tạo nghề theo tiếp cận 
năng lực thực hiện so với đào tạo nghề truyền thống là việc định hướng 
đầu ra, làm sao khi kết thúc quá trình đào tạo, người học có thể làm được 
cái gì trong một tình huống lao động nhất định theo các tiêu chuẩn đề ra. 
Trong đào tạo theo năng lực thực hiện, một người có năng lực thực hiện 
phải là người: Có khả năng làm được cái gì đó và có thể làm tốt những cái 
đó như mong đợi.

Các NLTH mà người học sẽ tiếp thu trong quá trình đào tạo theo 
NLTH phải được xác định từ việc phân tích nghề một cách nghiêm ngặt, 
chính xác và đầy đủ bằng phương pháp DACUM (được viết tắt từ tiếng 
Anh là Development of A Curriculum, dịch là phát triển chương trình đào 
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tạo) kết hợp với phương pháp chuyên gia. Việc phân tích nghề thực chất 
là xác định được mô hình hoạt động của người lao động bao gồm những 
nhiệm vụ và những công việc mà người lao động phải thực hiện trong lao 
động nghề nghiệp (Trí, 2011).

2.3. Lý thuyết học thông thạo 
Theo quan niệm “học thông thạo”, hầu hết những người học có trí 

tuệ phát triển bình thường đều có thể học được cái gì đó (thành công) đến 
mức độ nắm vững hay thông thạo với hai điều kiện có tính chất quyết định 
là: Người học có đủ thời gian (thời gian học là khác nhau đối với từng 
người vì họ được học và phải được tạo điều kiện học theo nhịp độ của từng 
người) và người dạy có sự hướng dẫn tốt và thích hợp với người học.

Theo quan điểm của thuyết “học thông thạo” thì trong bồi dưỡng 
nghề nghiệp cho người lao động đánh bắt hải sản, nếu có sự hướng dẫn tốt 
và có đủ thời gian cho từng người học thì mọi người học đều có thể học 
bất cứ cái gì đạt đến một trình độ thông thạo (mastery learning), người học 
đạt được sự thông thạo việc gì đó sau một thời gian học tập dài, ngắn khác 
nhau tùy thuộc chủ yếu vào khả năng và nhịp độ học của mình.

Hơn nữa, người lao động đánh bắt hải sản là những người trưởng 
thành, có ít nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp, hơn nữa trên tàu đánh cá có 
nhiều độ tuổi khác nhau, trình độ tay nghề cũng khác nhau nên khả năng 
học tập cũng sẽ khác nhau. Vì thế, việc áp dụng lý thuyết học thông thạo 
khi thiết kế chương trình và tổ chức bồi dưỡng là phù hợp nhất. 

2.4. Một số đặc điểm liên quan đến học nghề của người lao động 
đánh bắt hải sản

Hiện nay, đa số người lao động đánh bắt hải sản là người trưởng 
thành (người lớn), ít nhiều đã có kiến thức và kinh nghiệm trong công việc, 
vì vậy việc bồi dưỡng nghề nghiệp cho người lao động đánh bắt hải sản 
đều phải dựa vào đặc điểm của người lớn với tư cách của người học.

Người lớn có động cơ, nhu cầu và đặc điểm học tập hoàn toàn khác 
với học sinh. Học tập của người lớn có tính mục đích rõ ràng, cụ thể và 
có tính thực dụng cao. Họ muốn học tập những kỹ năng, kiến thức cần 
thiết để nâng cao năng lực cá nhân, nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống 
của bản thân và gia đình. Bởi vậy học tập của người lớn mang tính tự 
nguyện. Người lớn chỉ thực sự tham gia học tập khi nào họ cảm thấy cần 
thiết. Người lớn luôn so sánh đối chiếu những điều học được, nghe được 
với những hiểu biết, kinh nghiệm đã có của bản thân trong thực tiễn, kết 
hợp giữa lí thuyết và thực tế. Bên cạnh đó tính trì trệ, bảo thủ trong kinh 
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nghiệm là cản trở tâm lí quan trọng đối với việc học tập của người lớn. 
Người lớn có vốn hiểu biết và kinh nghiệm cuộc sống, trải nghiệm nghề 
nghiệp phong phú. Vì vậy, trong quá trình học tập những “vốn sống” này 
giúp cho quá trình nhận thức của người lớn nhanh hơn, dễ dàng hơn và nhớ 
lâu hơn so với học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, người lớn hạn chế về trí nhớ, 
dễ mặc cảm, tự ti, tự ái và có tính bảo thủ cao (Hiệp, 2017).

2.5. Mô hình ADDIE 
Trong thiết kế dạy học, có nhiều mô hình khác nhau, nhưng theo 

chúng tôi, mô hình ADDIE vẫn là mô hình cơ bản trong thiết kế dạy học 
vì tính ưu việt của nó. Mô hình ADDIE là mô hình thiết kế hệ thống dạy 
học được phát triển từ năm 1975 bởi Trung tâm Công nghệ giáo dục tại 
Đại học Florida. ADDIE là viết tắt của Analysis (Phân tích), Design (Thiết 
kế), Development (Phát triển), Implementation (Thực hiện) và Evaluation 
(Đánh giá) (John Wilew and Son, 2010).

Đặc điểm của mô hình ADDIE là một quá trình tuyến tính gồm nhiều 
giai đoạn khác nhau, vừa có tính cấu trúc vừa có tính linh hoạt với mục 
đích thiết yếu là đảm bảo việc đào tạo là cách tốt nhất để đạt kết quả mong 
muốn. Điểm đặc biệt của mô hình ADDIE là các bước thực hiện không 
nhất thiết phải theo trình tự tuyến tính mà có thể thay đổi, các giai đoạn 
được xác định rõ ràng, tạo điều kiện cho việc thực hiện các công cụ đào tạo 
hiệu quả. Các giai đoạn của mô hình ADDIE thể hiện qua hình sau:

Hình 1. Mô hình ADDIE (John Wilew and Son, 2010)
Với 5 giai đoạn trong mô hình ADDIE được thực hiện theo quy trình, 

giai đoạn này hoàn thành trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Trong 
các nghiên cứu của Nada Aldoobie (Nada Aldoobie, 2015), trong thiết kế 
sư phạm, các giai đoạn của mô hình ADDIE được cụ thể hóa như sau:
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Giai đoạn Phân tích (Analysis): Đây là giai đoạn khá quan trọng, 
giai đoạn gồm các bước như phân tích nhu cầu của người học, phân tích 
công việc của nghề, phân tích nhiệm vụ. Giai đoạn này cần xác định nhu 
cầu và vấn đề cần thiết mà người học cần học. Để thực hiện việc này có thể 
thực hiện các phương pháp như khảo sát, phỏng vấn,…Kết quả của giai 
đoạn này chính là xác định được các năng lực mà người học mong muốn 
bồi dưỡng.

 Giai đoạn Thiết kế (Design): Đây là giai đoạn tiếp theo của giai 
đoạn phân tích, sử dụng kết quả đầu ra từ giai đoạn phân tích. Ở giai đoạn 
này cần thực hiện các bước để đạt được mục tiêu bồi dưỡng, xác định 
chuẩn đầu ra của quá trình bồi dưỡng

Giai đoạn Phát triển (Development): Đây là giai đoạn thứ 3 và phụ 
thuộc vào 2 giai đoạn đầu là phân tích và thiết kế, giai đoạn này sử dụng 
dữ liệu của hai giai đoạn đầu, nếu hai giai đoạn đầu chính xác thì việc triển 
khai giai đoạn phát triển sẽ dễ dàng. Trong giai đoạn này thì mục đích là 
thiết kế chương trình bồi dưỡng, nội dung bồi dưỡng, lựa chọn phương 
pháp, phương tiện, hình thức bồi dưỡng, xây dựng được tài liệu bồi dưỡng

Giai đoạn Thực hiện (Implementation): Giai đoạn này chính là triển 
khai các nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển. Trong giai đoạn này, giáo 
viên hướng dẫn thực hiện các hoạt động học tập theo những mô đun trong 
nội dung bồi dưỡng. Giai đoạn này có thể kiểm tra để xác định những kế 
hoạch, nội dung,… có phù hợp với đối tượng được bồi dưỡng hay không? 
Trong giai đoạn này, nội dung bồi dưỡng, chương trình bồi dưỡng vừa tiến 
hành vừa chỉnh sửa để phù hợp với yêu cầu.

Giai đoạn Đánh giá (Evaluation): Là giai đoạn cuối cùng của mô 
hình, giai đoạn quan trọng để đảm bảo rằng các giai đoạn trước đã thực 
hiện tốt và đạt được mục tiêu bồi dưỡng, đáp ứng được nhu cầu người học. 
Giai đoạn đánh giá có thể chia thành hai loại là đánh giá quá trình và đánh 
giá tổng kết. Các kết quả của giai đoạn đánh giá làm cơ sở cho việc thay 
đổi và cải tiến mục tiêu bồi dưỡng

2.6. Đề xuất mô hình bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho người 
lao động đánh bắt hải sản theo tiếp cận năng lực thực hiện

Mô hình bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho người lao động đánh 
bắt hải sản chính là bản thiết kế tổng thể cho hoạt động bồi dưỡng. Trên 
cơ sở các phân tích trên, chúng tôi đề xuất mô hình bồi dưỡng năng lực 
nghề nghiệp cho người lao động đánh bắt hải sản có hình thức cụ thể như 
hình sau:
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 Phân tích  
(Analyze) 

- Thu thập thông tin , đánh giá về nhu cầu bồi 
dưỡng; phân tích  đặc đ iểm của người lao  động đánh 
bắt hải sản  
- Phân tích , xác đ ịnh yêu cầu về mục tiêu  bồi dưỡng 
(về k iến  thức, kỹ  năng, thái độ  của người lao  động 
đánh gbắt hải sản  sau  bồi dưỡng); yêu cầu về nội 
dung, chương trình  bồi dưỡng. 
 

Thực hiện 
(Implement) 

Hướng dẫn 
thực hiện các 
hoạt động học 
tập trong nội 
dung bồi 
dưỡng  

Đánh giá 
(Evaluation) 

- Đánh giá kết quả 
học tập của người 
học 
- Đánh giá quá 
trình bồi dưỡng 

Thiết kế 
(Design ) 

- Nội dung của  
chương trình bồ i 
dưỡng; 
- Phương pháp , 
hình thức, phương  
tiện bồi dưỡng; 
- Phương pháp  
kiểm tra, đánh giá 

Phát triển 
(Development) 

Phát triển  chương trình , kế hoạch và nội 
dung các hoạt động bồi dưỡng . 
 

Hình 2. Mô hình bồi dưỡng NLNN cho người lao động đánh bắt hải sản

Giai đoạn Phân tích (Analyze)
Giai đoạn phân tích là giai đoạn đầu tiên cần thực hiện trong mô hình bồi 

dưỡng. Giai đoạn này cần phải xác định nhu cầu người học, tập trung vào đối 
tượng chính vào người học. Điều đó có nghĩa là chương trình bồi dưỡng khi 
tạo ra phải phù hợp với trình độ năng lực của người học. Nhu cầu bồi dưỡng 
của người lao động đánh bắt hải sản là những nhu cầu về những nội dung 
mà người lao động đánh bắt hải sản chưa được bồi dưỡng hoặc đã được bồi 
dưỡng nhưng chưa đáp ứng yêu cầu cần phải bồi dưỡng tiếp tục. Người 
thiết kế tách biệt rõ ràng giữa những gì người lao động đánh bắt hải sản đã 
biết và những gì người lao động đánh bắt hải sản chưa biết và cần phải biết 
sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng.

Việc phân tích nhu cầu sẽ xác định được nội dung nào sẽ được đưa 
vào chương trình bồi dưỡng bao gồm: Đối tượng tham gia vào khóa học bồi 
dưỡng; đặc điểm của đối tượng bồi dưỡng; Nhu cầu của người lao động đánh 
bắt hải sản là gì; trình độ nghề nghiệp hiện tại, kinh nghiệm, lứa tuổi, sở thích, 
trình độ văn hóa,… Khi kết thúc khóa bồi dưỡng, người lao động đánh bắt hải 
sản cần phải hoàn thành được những gì, hình thành và phát triển được những 
kiến thức, kỹ năng, thái độ (năng lực) như thế nào? Ở giai đoạn này cũng xác 



359

định các phương pháp bồi dưỡng phổ biến được sử dụng trong chương trình 
bồi dưỡng. Xác định lại các hình thức bồi dưỡng hiện đang được sử dụng liệu 
có sử dụng trong chương trình bồi dưỡng này được không? Xác định mục tiêu 
tổng quát và mục tiêu cụ thể của khóa bồi dưỡng và những yếu tố ảnh hưởng 
đến việc thực hiện mục tiêu tổng quát của chương trình bồi dưỡng. 

Tóm lại, việc phân tích nhu cầu người học để xác định các thông tin liên 
quan đến đặc điểm cá nhân và học tập của người lao động đánh bắt hải sản cần 
phải được xác định càng rõ ràng càng tốt để phục vụ cho giai đoạn tiếp theo.

Giai đoạn Thiết kế (Design)
Giai đoạn này là xác định mục tiêu bồi dưỡng, có nghĩa là xác định 

chuẩn đầu ra của quá trình bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho người lao 
động đánh bắt hải sản, điều này thực hiện qua việc phân tích nghề theo 
phương pháp DACUM, trên cơ sở xác định những nhu cầu của thực tiễn về 
hoạt động nghề nghiệp để xác định được kiến thức, kỹ năng mà người lao 
động đánh bắt hải sản cần có để thực hiện tốt công việc của mình.

Giai đoạn này cũng xác định được các yêu cầu của mục tiêu bồi dưỡng, 
bảo đảm người học sau khi bồi dưỡng có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp 
theo nhu cầu đã xác định, hay nói cách khác giai đoạn này phải xác định 
được mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của khóa bồi dưỡng.

Giai đoạn Phát triển (Development)
Giai đoạn này phải xác định được nội dung bồi dưỡng và thiết kế chương 

trình bồi dưỡng. Việc thiết kế nội dung bồi dưỡng các năng lực nghề nghiệp 
của người lao động đánh bắt hải sản theo tiếp cận năng lực thực hiện theo 
hướng mô đun hóa, tích hợp giữa lý thuyết và thực hành nhằm đạt được 
chuẩn đầu ra đã được xác định. Mỗi năng lực thực hiện là một mô đun 
tương ứng độc lập có thể thích ứng với sự lựa chọn của người lao động 
đánh bắt hải sản tùy theo điều kiện và khả năng của mỗi người. Mỗi 
mô đun bồi dưỡng cần chứa mục tiêu bồi dưỡng, nội dung bồi dưỡng, 
phương pháp bồi dưỡng, phương tiện bồi dưỡng, hình thức bồi dưỡng 
cũng như công cụ đánh giá kết quả bồi dưỡng theo chuẩn đầu ra.

Việc thiết kế chương trình bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho người 
lao động đánh bắt hải sản cần thực hiện theo các yêu cầu của việc thiết kế 
chương trình theo tiếp cận năng lực thực hiện bao gồm thiết kế cấu trúc khung 
chương trình, đó chính là xác định các kiến thức, kỹ năng của mỗi năng lực 
nghề nghiệp thể hiện qua mỗi mô đun, các mô đun phải có sự hỗ trợ, liên kết 
chặt chẽ với nhau thông qua việc phân tích nghề.

Sau khi có chương trình bồi dưỡng thì lựa chọn phương pháp bồi 
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dưỡng, phương tiện bồi dưỡng và hình thức bồi dưỡng phù hợp với chuẩn 
đầu ra của chương trình bồi dưỡng, lựa chọn phương pháp bồi dưỡng để 
sau khóa học, người lao động đánh bắt hải sản đạt được các năng lực đã 
được xác định trong chuẩn đầu ra của chương trình bồi dưỡng, ngoài ra 
cần xác định thêm các điều kiện cần trợ giúp để đảm bảo cho hoạt động 
bồi dưỡng đạt hiệu quả.

Giai đoạn Thực hiện (Implement): Giai đoạn này chính là hướng dẫn 
thực hiện các hoạt động bồi dưỡng theo những mô đun có trong chương trình 
bồi dưỡng.

Giai đoạn Đánh giá (Evaluation)
Đây là giai đoạn cuối của quá trình bồi dưỡng, nhiệm vụ của giai 

đoạn này là đánh giá kết quả bồi dưỡng, tiêu chí đánh giá là thước đo mức 
độ năng lực của người lao động đánh bắt hải sản sau khóa bồi dưỡng. Tiêu 
chí đánh giá và bộ công cụ đánh giá kết quả bồi dưỡng của người lao động 
đánh bắt hải sản được dựa trên chuẩn đầu ra của chương trình, có nghĩa là 
căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ theo từng năng lực.

Tiếp theo là đánh giá quá trình bồi dưỡng theo mục tiêu tổng 
quát đề ra, giáo viên hướng dẫn học viên đánh giá quá trình bồi dưỡng 
thông qua các hoạt động tại khóa bồi dưỡng, học viên đánh giá quá trình 
bồi dưỡng thông qua các hoạt động của mình hoặc các học viên khác 
trong khóa học, việc đánh giá quá trình bồi dưỡng thực hiện vào cuối mỗi 
buổi học, nội dung đánh giá gồm nội dung, phương pháp, hình thức bồi 
dưỡng,… đây là cơ sở để điều chỉnh trong quá trình bồi dưỡng nhằm đạt 
mục tiêu chương trình bồi dưỡng.  

Sau cùng là tổng kết, rút kinh nghiệm, đề xuất hướng điều chỉnh quá 
trình bồi dưỡng, đây là bước không thể thiếu đối với khóa bồi dưỡng. Việc 
đánh giá được thực hiện sau khi đánh giá kết quả bồi dưỡng của học viên. 
Thành phần chủ yếu đánh giá quá trình bồi dưỡng gồm học viên, giáo viên và 
cán bộ quản lý khóa bồi dưỡng.

Như vậy, mô hình bồi dưỡng được chúng tôi đề xuất vẫn giữ 5 pha 
hoạt động cụ thể giống như mô hình ADDIE. Tuy nhiên để đảm bảo mục 
tiêu bồi dưỡng trong quá trình thiết kế, chúng tôi vẫn đảm bảo một số 
yêu cầu xuất phát từ tiếp cận năng lực và lý thuyết học thông thạo đó là: 
Nội dung bồi dưỡng là các NLNN cần bồi dưỡng cho người lao động đánh 
bắt hải sản; Cấu trúc nội dung bồi dưỡng được thể hiện dưới dạng ma trận 
năng lực với các thành tố của mỗi năng lực; Mỗi năng lực trong ma trận 
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năng lực là một module bồi dưỡng độc lập để tùy vào điều kiện, nhu cầu cụ 
thể thì người lao động đánh bắt hải sản lựa chọn học cho phù hợp và đảm 
bảo đủ thời gian cho người học hoàn thành nội dung bồi dưỡng.

Để có thể vận dụng mô hình bồi dưỡng này vào thực tế công tác bồi 
dưỡng năng lực nghề nghiệp cho người lao động đánh bắt hải sản thì cần phải 
cụ thể hóa các pha hoạt động trong mô hình thành quy trình bồi dưỡng với 
nhiều bước thực hiện cụ thể, trong đó chú trọng các thành tố cơ bản như tiêu 
bồi dưỡng, nội dung bồi dưỡng, phương pháp bồi dưỡng, hình thức bồi dưỡng, 
đánh giá kết quả bồi dưỡng. Trong đó, mỗi thành tố trong quá trình bồi dưỡng 
có mối quan hệ mật thiết, tác động lên nhau. Các thành tố như mục tiêu bồi 
dưỡng, nội dung bồi dưỡng, phương pháp bồi dưỡng, hình thức bồi dưỡng 
và đánh giá kết quả bồi dưỡng là những thành tố bên trong của quá trình bồi 
dưỡng chịu ảnh hưởng của các thành tố bên ngoài quá trình bồi dưỡng như các 
yếu tố về kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ,…

3. KẾT LUẬN
Có thể thấy việc nghiên cứu về bồi dưỡng nghề nghiệp cho người lao 

động đánh bắt hải sản hiện nay theo tiếp cận năng lực thực hiện là hướng đi 
cần thiết, làm cơ sở giúp các cơ sở giáo dục triển khai các giải pháp bồi dưỡng 
nâng cao trình độ năng lực nghề nghiệp cho người lao động đánh bắt hải sản, 
giúp người lao động đủ khả năng hoạt động trên biển. Việc tổ chức bồi 
dưỡng những năng lực nghề nghiệp này sẽ giúp cho người lao động đánh 
bắt hải sản có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ, công việc trong quá trình 
hoạt động đánh bắt hải sản trên biển, giúp người lao động đánh bắt hải sản 
có khả năng thích ứng với những tình huống công việc khác nhau, đảm bảo 
cho người lao động đánh bắt hải sản yên tâm vươn khơi bám biển. 
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Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội  trong thực tập sư phạm -  Current status of 
career adaptation of pedagogical students at the University of Foreign Languages, Hanoi 
National University in pedagogical practice
Nguyễn Thị Hoàng Phượng: Phương pháp đọc sách và ghi chép nhằm nâng cao hiệu 
quả học tập của sinh viên  ở trường cao đẳng, đại học hiện nay - Reading and note-taking 
methods to improve the learning efficiency of students in colleges and universities today
Nguyễn Thị Hương Giang, Lưu Thị Thanh Mai: Kinh nghiệm vận dụng mô hình 
giáo dục trải nghiệm của David kolb vào quá trình tổ chức hoạt động khám phá khoa 
học về môi trường xung quanh cho trẻ mầm non - Experience in applying David Kolb’s 
experiential education model to the process of organizing scientific discovery activities 
about the surrounding environment for preschool children
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Trần Ngọc Thuận, Nguyễn Phan Minh Trung: Khai thác mô phỏng PhET hỗ trợ sinh viên ngành Khoa học tự nhiên thiết kế hoạt 
động dạy học - Exploiting PhET simulations to support Natural Sciences students in designing teaching activities
Nguyễn Thị Hồng Nhân: Thực trạng kĩ năng của sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội - Educating students’ 
behavioral skills at University of Languages and International Studies VNU
Hoàng Thanh Thúy, Trương Thị Hoa, Nguyễn Thị Tình: Rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh cho sinh 
viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Practicing lesson design skills to develop student competences for students at Hanoi University 
of Education
Hoàng Thị Hạnh: Giáo dục đại học Việt Nam trong xu thế phát triển bền vững – Higher education in Vietnam in the trend of 
sustainable development
Lê Phạm Việt Mẫn; Nguyễn Thị Vân Anh: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của học sinh, sinh viên  ở Tỉnh Ninh Thuận –Thực trạng và 
giải pháp - Innovative entrepreneurship of students in Ninh Thuan Province - Current situation and solutions
Nguyễn Thị Chính: Giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên Trường Đại học Hạ Long theo Tư tưởng Hồ Chí Minh - Educating 
revolutionary ethics for students at Ha Long University according to Ho Chi Minh’s Thought
Phạm Văn Tính: Thiết kế khung đánh giá năng lực tự học cho học sinh cấp trung học phổ thông - Designing a framework for assessing 
self-study ability for high school students
Dương Thị Tuyết Mai: Giải pháp thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp và trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh trong đào tạo đáp 
ứng nhu cầu hội nhập - Solutions to promote cooperation between businesses and Vinh University of Technology Education in training 
to meet the demand of integration
Nguyễn Trần Huỳnh Mai,  Nguyễn Hoàng Thái, Nguyễn Lam Vân Anh: Đánh giá sự hài lòng của sinh viên với mô hình Đánh 
giá quá trình trong hình thức dạy học kết hợp (Nghiên cứu trường hợp Học phần đọc hiểu tiếng Pháp tại Trường ĐH Cần Thơ) - 
Evaluating student satisfaction with the Formative Assessment model in the form of combined teaching (Case study of the French 
Reading Comprehension Module at Can Tho University)
Võ Hoàng Khâng, Phạm Thị Thúy Loan: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thảo luận khoa học cho sinh viên năm thứ 
nhất Trường Đại học Trà Vinh - Solutions to improve the quality of scientific discussion activities for first-year students at Tra Vinh 
University
Lê Hải Đăng, Vũ Thị Ngọc Liễu: Giải pháp đầu tư hiệu quả thành lập Trường Phổ thông nhiều cấp học trên cơ sở tận dụng các nguồn 
lực hiện có của Trường Cao đẳng Thái Nguyên - Effective investment solution to establish a multi-level high school by taking advantage 
of existing resources at Thai Nguyen College
Phùng Văn Nhật, Phạm Hồng Nhung, Tống Thanh Phương: Giải pháp nâng cao chất lượng kiến tập của sinh viên ngành Quản 
trị nhân lực, Học viện Hành chính Quốc gia - Solutions to improve the learning quality of students majoring in Human Resource 
Management, National Academy of Public Administration
Nguyễn Đại Minh, Trương Thanh Bảo Trân, Lê Thị Minh Trang: Điều tra thực trạng về các yếu tố làm giảm động lực học tiếng 
Anh của  sinh viên không chuyên ngữ tại một số trường thành viên của Đại học Huế - Investigating the demotivational factors of non-
English major students at some member schools of Hue University
Phạm Thị Thanh Nhàn: Một số lỗi dịch máy trong các bài tập dịch câu tiếng Hàn của các học phần tiếng Hàn được giảng dạy tại 
Trường Đại học Tiền Giang - Some machine translation errors in the sentence translation exercises  of the Korean language courses 
taught at Tien Giang University
Bồ Thị Lý: Nguyên nhân dẫn tới sự lo lắng của sinh viên văn bằng 2 hệ vừa học vừa làm khi luyện tập kĩ năng nghe hiểu và đề xuất 
phương án giải quyết. - Causes of anxiety among in-service students in listening comprehension skills and proposed solutions.
Hoàng Trà My: Cải thiện kĩ năng nói của sinh viên thông qua hoạt động đóng kịch: một nghiên cứu hành động tại một trường cấp 3 ở 
Hà Nội - Improving students’ speaking skills through drama activities: an action research study at a high school in Hanoi
Dương Hồng Anh: Nhận thức và thái độ của người học đối với phản hồi sửa lỗi trong kỹ năng viết - Learners’ perceptions and attitudes 
toward error correction feedback in writing skills
Bùi Thị Ánh Ngọc: Áp dụng tư duy thiết kế để phát triển kĩ năng nói cho sinh viên không chuyên tiếng Anh - Applying design thinking 
to develop speaking skills for non-English major students
Trương Thị Phượng: Những khó khăn và thái độ của sinh viên năm thứ hai khoa Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại 
học Quốc gia Hà Nội trong việc học môn Địa lý đại cương nước Anh và nước Mỹ - Difficulties and attitudes of second-year students 
in studying General Geography of England and America at FELTE, ULIS, VNU 
Vũ Thị Kim Loan: Sử dụng kĩ thuật Viết hợp tác trong lớp học Tiếng Anh như nột ngoại ngữ - Using Collaborative Writing Techniques 
in English as a Foreign Language Classroom
Phạm Thành Trung: Setting a standard for deep learning – CEF & the teaching of English 
Tham Kim Thi Huynh: A review on English-speaking anxiety and its solutions among university students 
Tran Huu Tai, Vu Thi Thanh Hien: An investigation on the comfort of two digital tools in doing english tests at dong nai university
Lê Thị Thu Huyền: Understanding and addressing ueb english non-majors’ difficulties in writing academic reports (ielts writing task 1)
Trịnh Lý Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Khanh: The use of interactive boards to enhance the efectiveness of digital tools of Mindset 
Textbooks
Huynh Thi Diem: Modernizing Literature Education in Vietnamese Universities: Challenges and Opportunities in A Globalized 
Context 
Nguyễn Thị Thanh Huệ: The Effects of Using Google Translate on English Major Learners’ Writing Skill: A Case Study at Dong Nai 
Technology University 
Lê Nhựt Long, Phạm Văn Tặc: An investigation on perception and practice of Total Physical Response (TPR)  in teaching English to 
children by EFL teachers  in some Mekong delta provinces 
Dau Thi Mai Phuong: The Total Physical Response (TPR) Activities used in Teaching English to Young Learners
Đặng Phương Mai: Introduction of role-play techniques in ictu english language classes and specialised classes using emi
Đặng Thị Kiều Giang: Học kỹ năng nói theo nhiệm vụ trong sách giáo khoa ở bậc trung học phổ thông - Learn speaking skills 
according to tasks in textbooks at the high school level
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Nguyễn Thị Minh Trâm, Lê Thị Duyên Thùy: Classroom Management Techniques in English Classes at Primary Schools: 
Theoretical Perspectives
Trương Thị Minh: Áp dụng peer review (chữa bài theo cặp) trong dạy tiếng Pháp cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành tiếng 
Anh tại Trường Đại học Hồng Đức - Using peer review in teaching and learning French for freshmen students majoring in English 
at Hồng Đức university 
Nguyễn Tuyết Nhung: Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy và học ngoại ngữ - Utilizing artificial intelligence in teaching and learning 
foreign languages 
Nguyễn Hồng Ánh: Một số giải pháp nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên khối không chuyên ở bậc đại học - Some solutions 
to improve English speaking skills for non-English major students at the university level
Phạm Thị Ngọc Bích: Một số hoạt động thực hành ngữ pháp tiếng Anh theo đường hướng giao tiếp - Some activities to practice 
English grammar in a communicative way
Nguyễn Thị Ngọc Lan, Lê Phương Anh, Vũ Thanh Hương: Nghiên cứu uyển ngữ trong tiếng Hán phục vụ việc giảng dạy, học tập 
và nghiên cứu về ngôn ngữ - Research on euphemisms in Chinese for language teaching, learning and research
Nguyễn Thị Huyền Trang: So sánh trợ từ chỉ ước lượng “多” và hình thức  đối ứng trong tiếng Việt - Compare the evaluative particle 
“多” and its corresponding form in Vietnamese
Trần Thị Dung: Thực trạng năng lực chuyên môn của giảng viên tiếng Trung tại Trường Đại học Hà Tĩnh - Current status of 
professional capacity of Chinese lecturers at Ha Tinh University
Trần Thị Thanh Hoa: Sử dụng các chiến lược học hợp tác nâng cao kỹ năng tiếng Anh - Using cooperative learning strategies to 
improve English skills
Trần Thị Yến: Ứng dụng dạy học ngôn ngữ theo nhiệm vụ trong dạy học tiếng Trung Quốc cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm 
Hà Nội - Application of task-based language teaching in teaching Chinese for students at Hanoi University of Education
Phạm Kiên Thành: Rèn tư duy phân tích và phán đoán trong môn tiếng Anh cho học sinh trung học cơ sở thông qua dạng bài nghe – 
điền từ - Training analytical thinking and judgment in English for middle school students through listening and word filling exercises
Trần Thùy Linh: Nghiên cứu lợi ích và bất lợi của các bài kiểm tra tiêu chuẩn đối với người học tiếng Anh nhỏ tuổi - Benefits and 
disadvantages of standardized tests for young English learners
Nguyễn Tiến Ngọ: Ứng dụng facebook trong dạy và học tiếng Anh - Application of Facebook in teaching and learning English
Võ Tú Anh: Tham luận về giải pháp dạy học Tiếng Anh  ở các trường đại học không chuyên ngữ - Discussion on solutions in teaching 
English at non-English major universities
Dương Thị Hà Lê: Tăng cường ghi nhớ từ vựng tiếng Anh bằng thiết kế trò chơi cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An  - 
Enhancing memorization of English vocabulary by designing games for students at Nghe An University of Economics
Trần Thị Như Trang: Những khó khăn khi làm bài đọc hiểu TOEIC của sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định - Difficuties 
in Toeic reading comprehension test of students majoring in Nursing at Nam Dinh University
Trần Như Quỳnh, Lê Đặng Hồng Phúc: Một số vấn đề khi cho trẻ lứa tuổi mầm non làm quen với tiếng Anh - Some theoretical 
issues in learning English of preschool children 
Đàm Thị Tấm: Dạy tiếng Tày ở Trung tâm Nghiên cứu – Đào tạo Ngôn ngữ và Văn hóa các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc, 
Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên - Teaching Tay language at the Center for Research and Training on Languages   and 
Cultures of Ethnic Minorities in the Northern Mountainous Region, University of Science, Thai Nguyen University
Kiều Mạnh Hùng, Nguyễn Ngọc Trường: Bộ tiêu chí đánh giá năng lực giải quyết vấn đề toán học cho học sinh lớp 4 - A set of 
criteria for assessing mathematical problem solving competences for 4th graders 
Huỳnh Hoa Kim Long: Một số lưu ý khi học cơ sở toán học của môn toán ở tiểu học 1 đối với sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học - 
Some notes on mathematical foundations in 1st grade Maths for students majoring in Primary Education
Nguyễn Mạnh Linh, Lê Thị Bạch Liên: Nghiên cứu Mô hình kiến thức toán để dạy học trong phát triển năng lực nghề nghiệp cho 
giáo viên  trường hợp chủ đề Định lý Thales - Research on Mathematical knowledge model for teaching in developing professional 
competences for teachers on the topic of Thales’s Theorem
Bùi Thị Thủy: Mức độ hài lòng của sinh viên về hoạt động giáo dục thể chất - Student satisfaction level with physical education activities
Lưu Văn Vương: Xây dựng cơ sở lý luận về mục đích, nhiệm vụ và phương pháp đánh giá chất lượng giáo dục thể chất đối với sinh 
viên Trường Đại học Thủy Lợi - Building a theoretical basis for the purpose, tasks and methods of assessing the quality of Physical 
Education for students at Thuy Loi University
Nguyễn Như Phong: Nâng cao hiệu quả hoạt động câu lạc bộ thể dục thể thao sho sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội - 
Improving the effectiveness of sports clubs for students at Hanoi Metropolitan University
Đỗ Tiến Thiết: Thực trạng hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa của sinh viên K68 Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Current status 
of extracurricular sports and physical activities of K68 students at the University of Mining and Geology
Đỗ Ánh Thiên: Thực trạng hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa tại Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, Hà Đông, 
thành phố Hà Nội - Current status of extracurricular physical training and sports activities at Nguyen Hue High School for Gifted 
Students, Ha Dong, Hanoi City
Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Như Long: Phương hướng hình thành và phát triển ý thức rèn luyện thể thao đối với học viên Học 
viện An ninh Nhân dân - Directions for forming and developing sports training awareness for students at People’s Security Academy
Nguyễn Nho Dũng: Lựa chọn bài tập hồi phục sau tập luyện và thi đấu cho nam sinh viên  học Cầu lông tại Trường Đại học Thể dục 
Thể thao Đà Nẵng - Choosing recovery exercises after training and competition for male students studying Badminton at Da Nang 
University of Physical Education and Sports
Lê Xuân Ngọ, Phan Anh Tuấn: Nghiên cứu giải pháp phát triển Câu lạc bộ bóng đá nam sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh -  
Researching solutions to develop the Men’s Student Football Club at Ha Tinh University
Trần Ngọc Minh Khoa: Nghiên cứu một số biện pháp nâng cao thể lực cho nam sinh viên chuyên sâu bóng đá khóa 22 Trường Đại 
học Đồng Tháp - Research on some measures to improve physical fitness for male football major students, course 22, Dong Thap 
University
Trần Thị Kim Ngọc, Nguyễn Ngọc Tiến: Sử dụng bài tập bổ trợ phát triển sức mạnh môn Bơi lội cho sinh viên khóa Đại học Giáo dục 
thể chất 22 Trường Đại học Đồng Tháp - Using supplementary exercises to develop strength in Swimming for students at University 
of Physical Education, course 22 at Dong Thap University
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Trần Văn Đỏ, Trần Văn Triều: Lựa chọn bài tập phát triển sức bền tốc độ môn Bóng ném  cho sinh viên khóa 22 chuyên ngành Giáo 
dục thể chất Trường Đại học Đồng Tháp - Selecting exercises to develop endurance and speed in Handball for students of course 22 
majoring in Physical Education at Dong Thap University
Phạm Quang Thảo, Nguyễn Hữu Đạt: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao ở Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ 
thuật tại thành phố Đà Nẵng - Solutions to improve the effectiveness of physical training and sports activities at College of Culture 
and Arts in Da Nang city
Nguyễn Văn Hảo: Nâng cao chất lượng dạy thể lực chuyên môn võ thuật công an nhân dân cho học viên Trường Cao đẳng Cảnh 
sát nhân dân I - Improving the quality of teaching physical fitness and martial arts expertise for students at People’s Police College I
Nguyễn Văn Thành: Một số bài tập nâng cao kỹ thuật chuyền bóng cao tay cho sinh viên nữ không chuyên Trường đại học Hà Tĩnh 
- Some exercises to improve high-pass passing techniques for non-major female students at Ha Tinh University
Phan Thị Minh Phương: Thực trạng áp dụng kế toán môi trường vào dạy học tại các trường đại học và cao đẳng - Current status of 
applying environmental accounting to teaching at universities and colleges
Phan Thị Hồng Cẩm, Phạm Thị Điệp: Thực trạng tổ chức dạy học trải nghiệm ở các trường trung học cơ sở thành phố Vũng Tàu,  
tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu - Current status of organizing experiential teaching in secondary schools in Vung Tau city, Ba Ria - Vung Tau 
province
Nguyễn Xuân Huy, Đỗ Thị Phương Anh: Giải pháp sử dụng Văn bản Đa phương thức trong dạy học tiếng Việt ở lớp 4 - Solutions 
for using Multimodal Text in teaching Vietnamese in grade 4
Nguyễn Văn Nguyên: Giáo dục đạo đức cho sinh viên nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (qua thực tiễn tại Học viện 
Ngân hàng) - Ethical education for students to meet training program output standards (through practice at the Banking Academy)
Phạm Thị Bích Huế: Nhận thức của giáo viên về dạy học môn Đạo đức cho học sinh lớp 3 ở các trường tiểu học  huyện Thới Bình, 
tỉnh Cà Mau - Teachers’ awareness of teaching Ethics for 3rd graders in primary schools in Thoi Binh district, Ca Mau province
Trần Thị Bé Năm: Một số kỹ năng dạy học các học phần pháp luật của Khoa Kinh tế - luật, Trường Đại học Tiền Giang - Some 
teaching skills for legal modules of the Faculty of Economics and Law, Tien Giang University
Phan Anh Minh: Kết quả khảo sát hoạt động dạy học của giáo viên môn Khoa học tự nhiên cấp trung học cơ sở theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông mới - Findings from a Secondary Teacher Survey on Teaching Natural Sciences under The New General 
Education Curriculum
Phùng Thị Thúy Liễu: Giải pháp nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên khối ngành Nông nghiệp ở môi trường đại 
học - Solutions to improve scientific research activities for students majoring in Agriculture in the university environment
Hoàng Thị Hải Hoàn, Lê Thị Thanh Thảo, Phạm Việt Hà: Thực trạng kỹ năng giao tiếp ứng xử của đội ngũ giáo viên trong nhà 
trường tiểu học thành phố Yĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc - Current status of communication skills of teachers in primary schools in Vinh 
Yen city, Vinh Phuc province
Võ Thị Ngọc Giàu: Một số giải pháp nâng cao tính tích cực học tập của  sinh viên ngành du lịch tại Trường Đại học Tiền Giang -  Some 
solutions to improve the active learning of tourism students at Tien Giang University
Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu: Chương trình đào tạo nguồn nhân lực du lịch trên cơ sở gắn kết nhà trường và doanh nghiệp trong xu thế 
hội nhập hiện nay - Tourism human resources training program based on linking schools and businesses in the current integration 
trend
Cao Thị Mộng Thanh Trinh: Hình thành tư duy phản biện trong dạy và học cho sinh viênTrường Đại học Tiền Giang - Forming 
critical thinking in teaching and learning for students at Tien Giang University
Nguyễn Thị Chung Anh: Vai trò, trách nhiệm của giáo viên dạy hòa nhập và giáo viên hỗ trợ học sinh khuyết tật trong phòng hỗ 
trợ ở trường giáo dụchòa nhập - Roles and responsibilities of inclusion teachers and teachers supporting students with disabilities at 
inclusive education schools
Đinh Văn Quyên, Huỳnh Minh Hậu: Tác động của tình hình, nhiệm vụ đến nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ở các trung tâm 
giáo dục quốc phòng và an ninh hiện nay - The impact of the situation and tasks on improving the quality of lecturers at Defense and 
Security Education Centers today
Lèng Minh Tuấn, Trần Thị Thuý Nga: Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm trong việc giáo dục cho sinh viên tại phân hiệu 
Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai - Applying Ho Chi Minh’s Thought on thrift in educating students at Thai Nguyen University 
campus in Lao Cai province
Bùi Thị An Bình: Thực trạng làm thêm  của sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Huế - Current situation of doing part-time jobs among 
students at Hue Tourism College
Nguyễn Xuân Hảo: Nâng cao hiệu quá ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy học phần I và II tại Trung tâm Giáo dục quốc 
phòng và An ninh, Đại học Thái Nguyên - Improving the effectiveness of applying information technology in teaching modules I and 
II at Center for National Defense and Security Education, Thai Nguyen University
Hoàng Quốc Huy: Nâng cao chất lượng giảng dạy chương trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên Đại học Thái Nguyên 
theo thông tư 05/2020/TT-Bộ Giáo dục và Đào tạo - Improving the quality of teaching the National Defense and Security Education 
program for students at Thai Nguyen University according to Circular 05/2020/TT-Ministry of Education and Training
Trần Minh Sang: Nâng cao ý thức bảo vệ tổ quốc cho sinh viên thông qua môn Giáo dục quốc phòng và An ninh - Raising students’ 
awareness of national defense through National Defense and Security Education
Vũ Thanh Tùng, Lâm Hải Đăng: Biện pháp giáo dục ngăn chặn tác động tiêu cực của thông tin sai trái trên không gian mạng đến 
học viên các nhà trường quân đội trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay - Educational measures to prevent the negative impact of false 
information in cyberspace on students of military schools in the current context of digital transformation
Bùi Duy Khánh: Giáo dục tình yêu biển đảo thông qua  môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho học sinh các trường trung học 
phổ thông tỉnh Thái Nguyên - Educating love for the sea and islands through the subject of National Defense and Security Education 
for students in high schools in Thai Nguyen province
Nguyễn Hải Dương: Thực trạng giáo dục kỹ năng quân sự  theo tiếp cận hợp tác cho sinh viên ở các  trung tâm Giáo dục Quốc phòng 
và an ninh - Current status of military skills education using a cooperative approach for students at National Defense and Security 
Education centers
Nguyễn Thị Hương: Các yếu tố ảnh hưởng tâm lý và cách ứng phó với khó khăn trong học tập của sinh viên qua nghiên cứu trường 
hợp - Psychological influencing factors and ways to cope with students’ learning difficulties through case studies
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Thái Thị Nguyệt: Phát triển năng lực Đọc hiểu văn bản truyện cho học sinh lớp 3 - Developing reading comprehension ability for 
3rd graders
Lê Quang Hùng: Giáo dục hành vi cảm xúc của trẻ 4 - 5 tuổi ở trường mầm non - Emotional behavior education for children aged 
4-5 in preschools
Nguyễn Trung: Một số giải pháp nâng cao năng lực tự học cho sinh viên học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trung tâm 
Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Thái Nguyên - Some solutions to improve self-study ability for students studying National 
Defense and Security Education at Center for National Defense and Security Education - Thai Nguyen University
Vũ Quỳnh Phương, Nguyễn Thị Hoa, Phùng Thị Khánh Linh: Giảng dạy Học phần Marketing dịch vụ tại Trường Đại học Hùng 
Vương - Teaching the Service Marketing module at Hung Vuong University
Lê Cảnh Khôi: Kỹ năng hợp tác trong thực hành của sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao - Collaboration skills in practice of 
students at the University of Physical Education and Sports
Lê Thị Hòa: Nâng cao hiệu quả tổ chức dạy học theo dự án cho trẻ mẫu giáo ở trường mầm non - Improving the effectiveness of 
organizing project-based teaching for children in preschools
Vũ Thị Châm: Thiết kế tình huống dạy học các môn lý luận chính trị gắn với giáo dục ý thức đấu tranh cho sinh viên chống lại ảnh 
hưởng tiêu cực của hiện tượng tôn giáo mới - Designing teaching situations for political theory subjects associated with educating 
students' awareness of fighting against the negative influence of new religious phenomena
Phạm Thị Mai, Nguyễn Đăng Hào, Nguyễn Mậu Hiển, Nguyễn Ngọc Hà, Trịnh Xuân Hồng, Nguyễn Thị Tiểu My: Đánh giá 
thực trạng hoạt động của câu lạc bộ Khiêu vũ thể thao sinh viên Trường Đại học Luật - Đại học Huế - Evaluating the current status of 
activities of the Dance Sports Club of students at the University of Law - Hue University
Nguyễn Minh Đức: Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn Quốc tế cho sinh viên ngành Quản trị khách sạn tại Trường Đại 
học Hạ Long - Solution to improve training quality according to international standards for students majoring in Hotel Management 
at Ha Long University
Trần Văn Nam, Võ Thành C: Xây dựng hệ thống kiểm tra lỗi chính tả cho văn bản tiếng Việt dựa trên luật cấu tạo từ trong tiếng 
Việt - Building a spelling error checking system for Vietnamese documents based on word formation rules in Vietnamese
Hoàng Thị Ngần: Can thiệp rối loạn đọc - nhận diện chữ cái: Nghiên cứu trường hợp điển hình - Intervention for reading disorders 
- letter recognition: A case study
Trịnh Thị Hiên: Phát triển văn hóa đọc góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong trường phổ thông - Developing a reading culture 
to improve the quality of education in high schools
Trần Văn Toàn, Phạm Hoàng Phúc: Nghiên cứu động cơ học tập của sinh viên ngành Giáo dục mầm non trong bối cảnh hiện nay – 
Research on the learning motivation of students majoring in Early Childhood Education in the current context
Nguyễn Huy Bình: Ghi cao độ trong dạy học Ký – Xướng âm cho sinh viên năm thứ nhất ngành Âm nhạc Trường Đại học Dồng 
Tháp - Recording pitch in teaching Notation - Chorus for first-year Music students at Dong Thap University
Nguyễn Phan Thu Vân, Nguyễn Thị Hoàng Quyên, Trần Thị Thanh Hà, Siu H’Chihe, Nguyễn Phùng Tiểu My: Một nghiên 
cứu định tính về bức tranh dạy và học chương trình địa phương trong môn Lịch sử và Địa lí lớp 4 - A qualitative study on the picture 
of teaching and learning the local program in 4th grade History and Geography 
Nguyễn Thanh Giang: Đánh giá thực trạng văn hóa công vụ của lãnh đạo, quản lý ngành Giáo dục tại các đơn vị sự nghiệp công 
lập - Assessing the current situation of public service culture of leaders and managers of the Education sector at public service units
Nguyễn Thanh Hương: Một số nguyên tắc cần thiết để giảng dạy hiệu quả - Some necessary principles for effective teaching. 
Nguyễn Thị Kim Ngọc, Trần Văn Tiếng: Xưng hô trong công sở của người Việt và người Hàn - Addresses in the workplace of 
Vietnamese and Korean people
Nguyễn Thị Thúy, Phan Lan Hương: Khai thác giá trị văn hóa ẩm thực gắn với phát triển du lịch tại chợ phiên Bắc Hà, Tỉnh Lào 
Cai - Exploiting culinary cultural values   associated with tourism development at Bac Ha market, Lao Cai Province
Trương Thanh Quỳnh Thư, Võ Lê Phước, Nguyễn Thi Như Thắm, Nguyễn Thị Thu Thao: Nghiên cứu sự tác động của marketing 
mix đến lòng trung thành của khách hàng trường hợp nghiên cứu: tại làng du lịch sinh thái Tre Việt huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng 
Nai – Research on the impact of marketing mix on customer loyalty: a case study at Tre Viet eco-tourism village, Nhon Trach district, 
Dong Nai province
Trần Thanh Hà: Nghiên cứu một số lý thuyết về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp phục vụ cho chương trình đào 
tạo của Trường Cao đẳng Lào Cai - Researching some theories on competition and enterprise competitiveness to serve the training 
program of Lao Cai College
Chu Thị Huyền: Giảng dạy học phần triết học Mác – Lênin theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp ở Trường Đại học Thể dục thể 
thao Bắc Ninh - Teaching the Marxist-Leninist Philosophy module towards developing professional capacity at Bac Ninh University 
of Physical Education and Sports
Nguyễn Tiến Nam,  Trần Anh Cường, Nguyễn Lan Hương: Định hướng nâng cao hiệu quả đấu tranh  luận điệu tuyên truyền, xuyên 
tạc bình đẳng giới ở nước ta hiện nay - Orientation to improve the effectiveness of fighting the propaganda and distortions of gender 
equality in our country today
Đinh Thị Mến, Ngô Minh Đức, Nguyễn Văn Thiện, Vũ Văn Thế: Mật đồ trạng thái và tính chất nhiệt điện của bi2se3 dưới tác dụng 
thay thế của nguyên tố - State density diagram and thermoelectric properties of bi2se3 under the substitution effect of the element
Kiều Văn Nam, Phạm Ngọc Trang: Một số giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái 
ở nước ta hiện nay - Some solutions to protect the party’s ideological foundation and fight against wrong views in our country today
Nguyễn Tiến Kiệm, Trần Tuấn Anh, Trần Khánh Dư, Cao Xuân Chiến: Nghiên cứu phát triển hệ thống quản lý, giám sát các hệ 
thống tự động hóa sử dụng công nghệ - Research on developing management and monitoring systems for automation systems using 
technology
Nguyễn Thị Hồng: So sánh kết cấu và các motif  trong truyện Tấm Cám (Việt Nam) và Con cá vàng (Thái Lan) - Comparing the 
structure and motifs in the stories Tam Cam (Vietnam) and The Goldfish (Thailand)
Đỗ Thu Nga; Phan Thị Phúc; Nguyễn Thị Như Ái: Chuyển đổi số đối với sự phát triển du lịch sinh thái tại Cồn Thới Sơn, tỉnh Tiền 
Giang - Digital transformation for ecotourism development in Thoi Son island, Tien Giang province
Vũ Thu Thuỷ: Các yếu tố ảnh hưởng đến định kiến giới của người dân ở xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. - Factors affecting gender 
stereotypes of people in Hong Loc commune, Ha Tinh province.
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Vũ Thu Trang: Phát triển kinh tế ban đêm nhằm thúc đẩy phát triển du lịch tại Quảng Ninh - Developing the night-time economy to 
promote tourism development in Quang Ninh
Lê Thị Thu Trang: Nghiên cứu diễn biến và hiệu lực của một số loại thuốc bảo vệ thực vật trừ sâu xanh hại cà chua (Helicoverpa 
armigera) tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An - Research on the evolution and effectiveness of some green pesticides harmful to 
tomatoes (Helicoverpa armigera) in Dien Chau district, Nghe An province
Nguyễn Thị Diễm Trang: Xây dựng và triển khai văn hoá doanh nghiệp tại Trường Đại học Bạc Liêu - Building and implementing 
corporate culture at Bac Lieu University
Nguyễn Thị Minh Hương, Lê Đức Sơn: Từ Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách của người cán bộ đến những bài học rèn luyện 
phong cách cho người cán bộ hiện nay - From Ho Chi Minh’s Thought on the style of officials to lessons in training style for today’s 
officials
Trần Thanh Thảo Uyên: Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực du lịch đáp ứng nhu cầu của thực tiễn hiện nay - Solutions for training 
tourism human resources to meet the needs of current practice
Ngô Văn Dũng: Quan điểm Đại hội XIII của Đảng về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và những vấn đề đặt ra 
trong giảng dạy kinh tế chính trị Mác - Lênin  ở Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang hiện nay - Viewpoints of the 13th Party Congress 
on developing a socialist-oriented market economy and issues raised in teaching Marxist-Leninist political economy at Bac Giang 
Agriculture and Forestry University today
Hoàng Quốc Việt: Sử dụng Deep Learning trong trí tuệ nhân tạo để nhận diện bệnh gây hại trên cây trồng - Using Deep Learning in 
artificial intelligence to identify harmful diseases on plants
Hoàng Thạch Sơn: Tìm hiểu hình tượng nhân vật anh hùng tình báo trong một số Tiểu thuyết Phản gián Việt Nam giai đoạn 1975-2000 
– Research on the image of intelligence heroes in some Vietnamese Counterintelligence Novels in the period 1975-2000
Hoàng Văn Biển: Xây dựng văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ, đảng viên theo phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay - 
Building a culture of communication and behavior of officials and party members according to Ho Chi Minh’s style in the current period
Lê Thị Anh, Nguyễn Thị Suối Linh: Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện đào tạo nhân viên tác nghiệp tại khách sạn góp 
phần đa dạng hóa nội dung giảng dạy chuyên sâu cho sinh viên du lịch (Trường hợp sinh viên Khoa Du lịch, Trường Đại học Khoa học, 
ĐH Thái Nguyên) - Develop plans, organize and implement training for operational staff at hotels, contributing to diversifying in-depth 
teaching content for tourism students (A case study of students at Faculty of Tourism, University of Sciences, Thai Nguyen University)
Trần Kim Chi: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến độ co giãn của cầu sản phẩm một hãng theo giá phục vụ cho chương trình đào 
tạo ngành Kinh tế, Trường Cao đẳng Lào Cai - Research on factors affecting the price elasticity of demand for a firm's products for the 
Economics training program, Lao Cai College
Nông Thị Phương Nhung, Phạm Thị Thanh Vân: Nghiên cứu định tính, định lượng và mô hình Docking cho Peptide WLQL chiết 
xuất từ lòng đỏ trứng rùa mai mềm Đài Loan với hoạt tính chống tiểu đường và cao huyết áp - Qualitative, quantitative and docking 
model studies for peptide WLQL extracted from Taiwanese soft-shelled turtle egg yolk with anti-diabetic and antihypertensive activity
Nông Thị Phương Nhung, Phạm Thị Thanh Vân: Đánh giá tiềm năng của các peptide có nguồn gốc từ phụ phẩm ngành công nghiệp 
chế biến thịt phục vụ đào tạo sinh viên Ngành Công nghệ thực phẩm - Evaluating the potential of peptides derived from meat processing 
industry by-products for training students in the food technology industry
Nông Xuân Thi: Nghệ thuật múa dân gian dân tộc Tày và phát huy tính dân tộc của múa dân gian dân tộc Tày trong biên đạo múa của 
sinh viên ngành Giáo dục mầm non - The art of Tay ethnic folk dance and promoting the ethnic characteristics of Tay ethnic folk dance 
in the choreography of students majoring in Early Childhood Education
Nguyễn Đoàn Quyết, Bùi Quốc Huy, Lê Thành Lâm, Phan Nguyễn Đức Dược: Thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển nồng độ tan 
oxy cho hồ nuôi trồng thủy sản quy mô phòng thí nghiệm - Designing a system to monitor and control dissolved oxygen concentration 
for laboratory-scale aquaculture ponds
Nguyễn Trí, Võ Thị Ngọc Lan: Thực trạng bồi dưỡng năng lực thực hành an toàn trên tàu cá cho người lao động đánh bắt hải sản ở tỉnh 
Phú Yên - The current status of fostering safety capacity in working on board for fisherman in Phu Yen province
Nguyễn Trí: Xây dựng chương trình bồi dưỡng năng lực thực hành an toàn  trên tàu cá cho người lao động đánh bắt hải sản ở tỉnh Phú 
Yên - Developing a fostering program on safety capacity in working on board for fisherman in Phu Yen province
Phạm Thị Lan Anh, Nguyễn Hữu Tiệp: Tiếp nhận truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp từ góc nhìn thể loại (qua khảo sát trường hợp 
“Tướng về hưu”) - Receiving Nguyen Huy Thiep’s short story from a genre perspective (through surveying the case of “Retired General”)
Tạ Văn Thắng: Nâng cao chất lượng dạy - học lâm sàng  thông qua hình thức tổ chức dạy - học bên giường bệnh - Improving the quality 
of clinical teaching and learning through the organization of teaching and learning at the bedside
Trương Thị Thuỷ, Nguyễn Thị Ánh Ngọc: Nâng cao văn hoá công vụ tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương từ thực tiễn 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk - Improving public service culture at local State administrative agencies from practice in Buon 
Ma Thuot city, Dak Lak province
Huỳnh Vinh Lợi: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu việc làm cho người lao động trong nền kinh tế thị trường - 
Improving the quality of vocational training to meet employment requirements for workers in the market economy
Ngô Thị Như Thuỳ, Huỳnh Thị Loan Trinh: Nghiên cứu giải pháp phát triển Du lịch xanh phục vụ giảng dạy chuyên ngành Du lịch 
địa phương ở Trường Đại học Khánh Hoà – Research on solutions to develop Green Tourism in teaching local tourism majors at Khanh 
Hoa University
Thạch Hoài Thanh: Bảo tồn và phát huy Âm nhạc Nghi lễ dân gian truyền thống Khmer Nam Bộ cho sinh viên Trường Đại học Trà 
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1. Mở đầu
Nghề cá nước ta hiện nay vẫn mang đặc thù là 

nghề có quy mô nhỏ [2] nhưng lại là nghề nặng nhọc, 
nguy hiểm, người hành nghề phải làm việc trong điều 
kiện khắc nghiệt của biển. Trong khi đó, trình độ 
chuyên môn nghề nghiệp của người lao động đánh 
bắt hải sản (LĐĐBHS) còn thấp, ít được đào tạo, bồi 
dưỡng. Vì thế, việc chưa làm chủ được công nghệ, 
thiết bị, sản lượng đánh bắt hải sản còn thấp hoặc đã 
có nhiều sự cố đáng tiếc xảy ra trên biển đối với ngư 
dân do sự thiếu hụt kiến thức hoặc chưa đủ những kỹ 
năng lao động cần thiết là vấn đề rất được quan tâm 
trong giai đoạn hiện nay [3][4].

Phú Yên là một trong 28 tỉnh có biển và có ngư 
trường khai thác hải sản rộng lớn. Tuy nhiên công 
tác bồi dưỡng năng lực thực hành an toàn trên tàu cá 
cho người lao động đánh bắt hải sản tuy được tỉnh 
Phú Yên quan tâm nhưng vẫn còn bất cập. Chương 
trình, nội dung bồi dưỡng vẫn còn theo hình thức tập 
trung , học viên vẫn chủ yếu là nghe giảng với số 
lượng nhiều, công tác kiểm tra, đánh giá đôi lúc chưa 
nghiêm túc nên hiệu quả mang lại chưa cao[1][5]. 

Bài viết tập trung khảo sát, đánh giá thực trạng 
bồi dưỡng năng lực thực hành an toàn trên tàu cá cho 
người lao động đánh bắt hải sản ở tỉnh Phú Yên từ đó 
làm cơ sở thực tiễn để đề xuất những giải pháp tác 
động thiết thực.
2. Nội dung nghiên cứu 
2.1. Đối tượng và địa bàn khảo sát

Đối tượng khảo sát: 400 người lao động đánh bắt 
hải sản. 

Địa bàn khảo sát: 04 địa phương ven biển gồm: 

Thị xã Đông Hòa, Thành phố Tuy Hòa, Huyện Tuy 
An và Thị xã Sông Cầu.  
2.2. Phương pháp khảo sát 

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong 
nghiên cứu này là phương pháp điều tra bằng bảng 
hỏi, phương pháp phỏng vấn và phương pháp xử lý 
số liệu bằng thống kê toán học.

Quy ước cách tính điểm trung bình (ĐTB) được 
thể hiện ở bảng 2.1.

Bảng 2.1. Quy ước tính Điểm trung bình
Mức độ

thực hiện/Mức 
độ chất lượng/ 
Mức độ ảnh 

hưởng

Không bao 
giờ hoặc 

không cần 
thiết/ Yếu/ 
Không ảnh 

hưởng

Thỉnh 
thoảng 

hoặc ít cần 
thiết/ Trung 
bình/Ít ảnh 

hưởng

Thường 
xuyên 
hoặc

Cần thiết/ 
Khá/ Ảnh 

hưởng/

Rất thường 
xuyên hoặc 

Rất cần thiết/
Tốt/Ảnh 

hưởng nhiều

Điểm quy ước 1 - 1,75 1,76 - 2,5 2,51 - 3,25 3,26 -  4,0

2.3. Kết quả khảo sát thực trạng
Tổng số phiếu khảo sát phát ra là 400 phiếu, sau 

khi tiến hành kiểm tra thông tin trên phiếu, kết quả 
thu về là 398 phiếu trả lời hợp lệ.
2.3.1. Thực trạng nhu cầu bồi dưỡng

Bảng 2.2. Mức độ cần thiết trong việc bồi dưỡng 
năng lực thực hành an toàn trên tàu cá cho người 

lao động đánh bắt hải sản ở tỉnh Phú Yên 

TT Mức độ
Tỉ lệ

Số lượng  Tỷ lệ %
1 Rất cần thiết 262 65.83
2 Cần thiết 89 22.36
3 Ít cần thiết 35 8.79
4 Không cần thiết 12 3.02

Tổng cộng 398 100

Kết quả khảo sát cho thấy thì đa số người lao 
động đánh bắt hải sản đều cho rằng rất cần thiết phải 

Thực trạng bồi dưỡng năng lực thực hành an toàn trên 
tàu cá cho người lao động đánh bắt hải sản ở tỉnh Phú Yên
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tổ chức bồi dưỡng năng lực thực hành an toàn trên 
tàu cá (chiếm cao nhất với 65,83%). Số người cho 
rằng không cần thiết bồi dưỡng chiếm tỷ lệ rất thấp, 
không đáng kể (3,02%), những người trả lời không 
cần thiết chủ yếu là do họ muốn chuyển đổi nghề. 
Qua đó cho thấy nhu cầu bồi dưỡng năng lực thực 
hành an toàn trên tàu cá cho người lao động đánh bắt 
hải sản hiện nay ở Phú Yên là khá cao.

Từ kết quả khảo sát, chúng tôi khẳng định việc 
bồi dưỡng năng lực thực hành an toàn trên tàu cá cho 
người lao động đánh bắt hải sản tại tỉnh Phú Yên là 
cần thiết nhằm đáp ứng 
yêu cầu công việc ngày 
càng khó khăn, nguy 
hiểm.
2.3.2. Thực trạng mức 
độ tham gia các lớp bồi 
dưỡng nghề nghiệp của 
người lao động đánh bắt 
hải sản ở tỉnh Phú Yên 
Bảng 2.3. Mức độ tham 
gia các lớp bồi dưỡng 

nghề nghiệp của người lao động đánh bắt hải sản ở 
tỉnh Phú Yên

Mức độ tham gia các lớp khóa bồi dưỡng
nghề nghiệp của người lao động đánh bắt hải sản

Tần 
suất Tỷ lệ %

Thường xuyên 55 13.82
Thỉnh thoảng 190 47.74
Rất ít 95 23.87
Không bao giờ 58 14.57

Tổng cộng 398 100

Từ kết quả khảo sát cho thấy mức độ thỉnh thoảng 
bồi dưỡng nhận được nhiều ý kiến nhất với tỷ lệ 
47.74%; mức độ rất ít chiếm 23.87 % cho thấy hầu 
hết người lao động đánh bắt hải sản khi được khảo 
sát tuy có được tham gia các khóa bồi dưỡng về năng 
lực nghề nghiệp nhưng không nhiều. 

Trong khi mức độ thường xuyên chiếm tỉ lệ thấp 
hơn chỉ 13.83%, điều đó cho thấy việc tổ chức bồi 
dưỡng không được tổ chức thường xuyên, qua phỏng 
vấn người lao động đánh bắt hải sản và cán bộ quản 
lý thì việc tổ chức chỉ nhằm phục vụ công tác quản 
lý về khai thác hải sản, đủ điều kiện để cấp phép khai 
thác hải sản.

Mức độ không có chiếm tỉ lệ 14.57%, kết quả thu 
thập này cho thấy một số người lao động đánh bắt 
hải sản chưa được tham gia bồi dưỡng, đa số những 
người này là những người mới vào nghề nên họ chưa 
được tham gia lớp.

Từ kết quả khảo sát, chúng tôi đánh giá rằng mức 
độ tổ chức bồi dưỡng năng lực thực hành an toàn 

trên tàu cá cho người lao động đánh bắt hải sản tại 
tỉnh Phú Yên chưa thường xuyên, còn mang tính đối 
phó. Điều này cần phải có sự thay đổi, cần phải nâng 
cao hơn nữa mức độ thường xuyên bồi dưỡng nghề 
nghiệp cho người lao động đánh bắt hải sản nhằm đáp 
ứng yêu cầu công việc đề ra trong giai đoạn hiện nay.
2.3.3. Thực trạng nội dung bồi dưỡng mà người lao 
động đánh bắt hải sản ở tỉnh Phú Yên cho là cần thiết 
để tổ chức bồi dưỡng
Bảng 2.4. Nội dung bồi dưỡng người lao động đánh 

bắt hải sản cho là cần thiết

Kết quả khảo sát cho thấy mức độ rất cần thiết 
chiếm tỷ lệ cao (65.40%), điều này khẳng định, người 
lao động đánh bắt hải sản có nhu cầu bồi dưỡng các 
năng lực mà chúng tôi đã đề xuất, có 28.18% người 
lao động đánh bắt hải sản cho là cần thiết, có 4.85 % 
ý kiến cho rằng ít cần thiết và 1.58% cho là không 
cần thiết, như vậy các nội dung cần bồi dưỡng trong 
khung năng lực thực hành an toàn trên tàu cá mà 
chúng tôi đưa ra để lấy ý kiến đối với những đối 
tượng cần bồi dưỡng là thiết thực và rất cần thiết.
2.4. Đánh giá chung về kết quả khảo sát thực trạng 
bồi dưỡng năng lực thực hành an toàn trên tàu cá 
của người lao động đánh bắt hải sản tại tỉnh Phú 
Yên
2.4.1. Ưu điểm

Công tác bồi dưỡng nghề nghiệp cho người lao 
động đánh bắt hải sản ở tỉnh Phú Yên rất được quan 
tâm, coi trọng thông qua việc ban hành những chủ 
trương, chính sách khuyến khích học tập nhằm cụ thể 
hóa công tác bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực 
biển ở tỉnh Phú Yên trong giai đoạn hiện nay.

Phần lớn người lao động đánh bắt hải sản ở tỉnh 
Phú Yên là những học viên có kinh nghiệm nghề 
nghiệp, giáo viên tham gia bồi dưỡng có trình độ 
chuyên môn, được đào tạo qua nghiệp vụ sư phạm
2.4.2. Hạn chế

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên còn tồn tai 
những hạn chế nhất định sau:

TT Nội dung bồi dưỡng
Số
ý

kiến

Rất
cần thiết

Cần
thiết

Ít Cần
thiết

Không
cần thiết

Số 
lượng % Số 

lượng % Số 
lượng % Số 

lượng %

1 Năng lực xử lý khi có người rơi xuống biển 398 290 72.86 79 19.85 19 4.77 10 2.51
2 Năng lực xử lý khi bị thủng tàu 398 287 72.11 84 21.11 18 4.52 9 2.26
3 Năng lực xử lý khi có cháy trên tàu 398 288 72.36 91 22.86 13 3.27 6 1.51
4 Năng lực sơ cứu khi có người bị thương tích 398 291 73.12 90 22.61 9 2.26 8 2.01
5 Năng lực sống sót trên biển khi rời tàu 398 270 67.84 100 25.13 28 7.04 0 0.00
6 Năng lực phát hiện và theo dõi bão trên biển 398 201 50.50 172 43.22 25 6.28 0 0.00
7 Năng lực phòng tránh mất liên lạc 398 195 48.99 169 42.46 23 5.78 11 2.76
Tổng cộng 2786 1822 65.40 785 28.18 135 4.85 44 1.58



  463
 

Journal of educational equipment: Applied research, Special Issue May 2024

ISSN 1859 - 0810

Journal homepage: https://vjol.info.vn/index.php/tctbgd

- Công tác bồi dưỡng còn nặng về hình thức, chưa 
có kế hoạch tổ chức bồi dưỡng thường xuyên hoặc 
định kỳ nhằm bổ sung kiến thức cho người lao động 
đánh bắt hải sản.

- Nội dung bồi dưỡng chưa theo tiếp cận năng 
lực dẫn đến chưa phát huy được năng lực người học. 
Tuy giáo viên có đổi mới phương pháp giảng dạy, tuy 
nhiên với hình thức bồi dưỡng chủ yếu là tập trung 
tại lớp hiệu quả không cao. Công tác kiểm tra, đánh 
giá kết quả còn nặng tính hình thức.

- Cơ sở vật chất bồi dưỡng chưa đáp ứng yêu cầu 
đề ra. Thời gian tổ chức bồi dưỡng chưa chưa phù 
hợp với đặc điểm nghề nghiệp đánh bắt hải sản nên 
học viên gặp khó khăn khi tham gia khóa học.
2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế

Từ những hạn chế trên, theo chúng tôi có từ 
những nguyên nhân sau:

- Học viên tham gia bồi dưỡng chủ yếu mang tính 
đối phó. Các cơ sở bồi dưỡng chưa thực hiện tốt công 
việc phân tích nhu cầu bồi dưỡng.

- Phương pháp bồi dưỡng chưa phù hợp với đặc 
điểm của người học nên chưa phát huy được hứng 
thú học tập của người học.

- Các cơ sở bồi dưỡng chưa đầu tư nhiều vào trang 
thiết bị thực hành. Chưa có sự phản hồi, đánh giá từ 
người học dẫn đến chất lượng bồi dưỡng chưa cao.
3. Kết luận

Kết quả khảo sát thực trạng có thể khẳng định 
việc tổ chức bồi dưỡng năng lực thực hành an toàn 

trên tàu cá cho người lao động đánh bắt hải sản tại 
tỉnh Phú Yên là cần thiết. Đánh giá được nhu cầu bồi 
dưỡng, nội dung cần thiết bồi dưỡng, thời lượng tổ 
chức bồi dưỡng; chỉ ra được những ưu điểm, hạn chế 
và nguyên nhân của những hạn chế trong quá trình 
tổ chức bồi dưỡng. Đây chính là cơ sở thực tiễn giúp 
chúng tôi đề xuất những giải pháp tổ chức thực hiện.
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đặt lên hàng đầu, trong đó việc nâng cao nhận thức 
và trình độ quản trị của cán bộ đảng viên đối với vấn 
đề này có ý nghĩa sống còn. Vì vậy, cán bộ đảng viên 
cần không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn cùng 
trình độ khoa học, công nghệ mới nhằm đáp ứng yêu 
cầu của mở cửa, hội nhập quốc tế hiện nay.
3. Kết luận

Cùng với quá trình phát triển công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước thì mỗi một công dân đều phải 
có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng 
của Đảng, đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái, 
xuyên tạc, chống phá nhà nước. Kẻ thù có thể ngày 
càng gian xảo với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, 
nhưng nếu chúng ta siết chặt thế trận lòng dân cùng 
thực hiện chiến tranh nhân dân trong thời đại mới thì 
không một kẻ thù nào có thể làm tổn hại nền độc lập 
tự chủ, hòa bình của ta. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của 
Đảng trước tiên là giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, 
giữ vững thành quả cách mạng của nước Việt Nam 
dân chủ cộng hòa.
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1. Mở đầu
Phú Yên là một trong 28 tỉnh địa phương có biển 

và có ngư trường khai thác hải sản rộng lớn. Tuy 
nhiên, công tác bồi dưỡng năng lực thực hành an 
toàn trên tàu cá cho người lao động đánh bắt hải sản 
tuy được tỉnh Phú Yên quan tâm nhưng vẫn còn bất 
cập. Chương trình, nội dung bồi dưỡng vẫn chưa phù 
hợp, chưa chú trọng đến việc hình thành, phát triển 
năng lực người học nên hiệu quả bồi dưỡng mang lại 
chưa cao, dẫn đến năng lực hoạt động thực tiễn của 
đa số người lao động đánh bắt hải sản hiện nay ở tỉnh 
Phú Yên vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra [1]. 

Việc nghiên cứu xây dựng chương trình bồi 
dưỡng năng lực thực hành an toàn trên tàu cá cho 
người lao động đánh bắt hải sản tại tỉnh Phú Yên 
sẽ cung cấp thêm cơ sở khoa học và thực tiễn, góp 
phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng nghề nghiệp 
cho người lao động đánh bắt hải sản ở tỉnh Phú Yên 
trong giai đoạn hiện nay. 
2. Nội dung nghiên cứu 
2.1. Một số khái niệm cơ bản
2.1.1. Bồi dưỡng 

Bồi dưỡng được hiểu là hoạt động nhằm bổ 
sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn khi 
mà những kiến thức, kỹ năng chuyên môn được đào 
tạo trước đây không đủ để thực hiện có hiệu quả 
hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong nhà trường 
[4]. Trong bài viết này, khái niệm bồi dưỡng chính 
là trang bị, bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng, thái 
độ nhằm mục đích nâng cao trình độ cho người lao 
động, giúp người lao động đáp ứng yêu cầu thực tiễn 
công việc.

2.1.2. Năng lực
Năng lực được hiểu là một tổ hợp các kiến thức, 

kỹ năng và thái độ cần thiết để thực thi một nhiệm 
vụ cụ thể trong một bối cảnh cụ thể, bao gồm năng 
lực chung hay còn gọi là năng lực cốt lõi và năng lực 
chuyên môn/kỹ thuật [5][6]. Năng lực là cái được tạo 
ra chứ không có sẵn [2]. Trong bài viết này, năng lực 
được hiểu là khả năng thực hiện có hiệu quả các hoạt 
động, nhiệm vụ nghề nghiệp nhất định thông qua 
việc vận dụng kiến thức, kỹ năng, thái độ phù hợp.
2.1.3. Năng lực thực hành an toàn trên tàu cá

Từ cách tiếp cận khái niệm năng lực nêu trên thì 
năng lực thực hành an toàn trên tàu cá của người lao 
động đánh bắt hải sản được hiểu là khả năng thực 
hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, công việc theo yêu 
cầu, tiêu chuẩn nhằm chủ động ngăn ngừa và ứng 
phó với những yếu tố nguy hiểm để không xảy ra tai 
nạn thương tích hoặc giảm thiểu hậu quả và mức độ 
nghiêm trọng của tai nạn thương tích cho bản thân 
và người khác khi hoạt động đánh bắt hải sản trên 
biển.
2.2. Tiếp cận xây dựng chương trình bồi dưỡng

Có 3 cách tiếp cận trong xây dựng và phát triển 
chương trình đào tạo, bồi dưỡng, bao gồm: tiếp cận 
nội dung, tiếp cận mục tiêu và cách tiếp cận phát 
triển [3].

Theo cách tiếp cận nội dung, giáo dục là quá trình 
truyền thụ nội dung - kiến thức, mục tiêu của đào tạo, 
bồi dưỡng chính là nội dung kiến thức. Tiếp cận này 
có nhiều hạn chế nên hiện nay hầu như không được 
sử dụng trong xây dựng chương trình đào tạo, bồi 
dưỡng.

Xây dựng chương trình bồi dưỡng năng lực thực hành 
an toàn trên tàu cá cho người lao động đánh bắt hải sản 
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Abstract: Fostering of safety capacity in working on board for fisherman in Phú Yên province is an urgent 
need today. Developing a fostering program in accordance with practical needs is a condition to ensure 
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Với cách tiếp cận mục tiêu, chương trình đào tạo, 
bồi dưỡng phải được xây dựng xuất phát từ mục tiêu 
đào tạo. Theo đó, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng phải 
được xây dựng rõ ràng sao cho có thể định lượng 
được và dùng nó làm tiêu chí để đánh giá hiệu quả 
của quá trình đào tạo, bồi dưỡng. 

Với cách tiếp cận phát triển chú trọng đến lợi ích, 
nhu cầu của từng cá nhân người học. Chương trình 
đào tạo, bồi dưỡng theo tiếp cận phát triển xem cá 
nhân người học như một thực thể chủ động, độc lập 
suy nghĩ và quá trình đào tạo, bồi dưỡng giúp người 
học phát triển được tính tự chủ, khả năng sáng tạo 
trong việc giải quyết vấn đề.

 Như vậy, với mỗi cách tiếp cận thì có những ưu 
điểm, hạn chế riêng. Trên cơ sở đặc điểm học tập 
của người lao động đánh bắt hải sản, chúng tôi lựa 
chọn phương pháp tiếp cận phát triển năng lực để 
xây dựng chương trình bồi dưỡng năng lực thực hành 
an toàn trên tàu cá cho người lao động đánh bắt hải 
sản ở tỉnh Phú Yên.
2.3. Đề xuất quy trình xây dựng chương trình bồi 
dưỡng năng lực thực hành an toàn trên tàu cá cho 
người lao động đánh bắt hải sản tại tỉnh Phú Yên

Với quan điểm tiếp cận trên, cấu trúc chương 
trình bồi dưỡng có cơ sở là các mô đun. Quy trình 
xây dựng chương trình bồi dưỡng năng lực thực hành 
an toàn trên tàu cá cho người lao động đánh bắt hải 
sản tại tỉnh Phú Yên như sau:

Bước 1: Khảo sát năng lực thực hành an toàn 
trên tàu cá của người lao động đánh bắt hải sản tại 
tỉnh Phú Yên

+ Đề xuất khung năng lực thực hành an toàn trên 
tàu cá của người lao động đánh bắt hải sản tại tỉnh 
Phú Yên

+ Xây dựng mẫu phiếu khảo sát năng lực và  tiến 
hành khảo sát theo cỡ mẫu

+ Xử lí kết quả khảo sát, hoàn thiện cấu trúc năng 
lực thực hành an toàn trên tàu cá của người lao động 
đánh bắt hải sản tại tỉnh Phú Yên.

Bước 2. Xác định mục tiêu chương trình bồi 
dưỡng

Căn cứ thực trạng và nhu cầu bồi dưỡng để xác 
định mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của 
chương trình bồi dưỡng (chuẩn đầu ra chương trình 
bồi dưỡng)

Bước 3. Thiết kế chương trình bồi dưỡng
Dựa vào mục tiêu của chương trình bồi dưỡng, 

xây dựng nội dung, kế hoạch bồi dưỡng cũng như 
các yêu cầu và điều kiện thực hiện chương trình bồi 

dưỡng.
Bước 4. Triển khai chương trình bồi dưỡng
Bước 5. Đánh giá chương trình 
Đánh giá chương trình bồi dưỡng được thực hiện 

sau khi học xong mỗi module và toàn bộ chương 
trình bồi dưỡng. Trên cơ sở đánh giá đó để điều chỉnh 
mục tiêu và nội dung chương trình bồi dưỡng
2.4. Khung chương trình bồi dưỡng năng lực thực 
hành an toàn trên tàu cá cho người lao động đánh 
bắt hải sản tại tỉnh Phú Yên

Khung chương trình bồi dưỡng năng lực thực 
hành an toàn trên tàu cá của người lao động đánh 
bắt hải sản tại tỉnh Phú Yên được xác định gồm 7 mô 
đun với thời gian bồi dưỡng tương ứng với mỗi mô 
đun như sau:
Bảng 2.1. Khung chương trình bồi dưỡng năng lực 
thực hành an toàn trên tàu cá của người lao động 

đánh bắt hải sản tại tỉnh Phú Yên

TT
Mã
Mô 
đun

Tên Modul
Thời gian
bồi dưỡng

(giờ)
Modul 1 MĐ1 Năng lực xử lý khi có 

người rơi xuống biển 10

Modul 2 MĐ2 Năng lực xử lý khi bị thủng 
tàu 8

Modul 3 MĐ3 Năng lực xử lý khi có cháy 
trên tàu 12

Modul 4 MĐ4 Năng lực sơ cứu khi có 
người bị thương tích 14

Modul 5 MĐ5 Năng lực sống sóttrên biển 
khi rời tàu 10

Modul 6 MĐ6 Năng lực phát hiện và theo 
dõi bão trên biển 9

Modul 7 MĐ7 Năng lực phòng tránh mất 
liên lạc 12

Tổng cộng 74

- Mô đun 1: Năng lực xử lý khi có người rơi 
xuống biển 

Mô đun này trang bị cho người lao động đánh 
bắt hải sản những kiến thức, kỹ năng về xử lý tình 
huống khi gặp tình huống có người rơi xuống biển. 
Người học được trang bị những kiến thức, kỹ năng, 
phương pháp ném phao cứu sinh cá nhân cho người 
bị nạn, chuẩn bị các phương tiện cứu sinh cứu vớt 
người bị nạn, kỹ năng di chuyển tàu ra xa người bị 
nạn để người bị nạn không bị hút vào chân vịt; kỹ 
năng thông tin cho các lực lượng chức năng để kịp 
thời cứu hộ. 

- Mô đun 2: Năng lực xử lý khi bị thủng tàu 
Mô đun này trang bị cho người học những kiến 
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thức, kỹ năng xử lý các tình huống khẩn cấp trong 
trường hợp tàu bị thủng, kịp thời cho tàu dừng máy 
và tiến hành các công việc nhằm hạn chế nước chảy 
vào tàu, đảm bảo an toàn cho người và tài sản. người 
học được trang bị kiến thức, kỹ năng xác định vị trí, 
kích thước lỗ thủng, lưu lượng nước chảy qua lỗ 
thủng đó; kỹ năng đóng kín các cửa hầm kín nước 
giữa các hầm thủng và những hầm kế cận, kỹ năng 
sử dụng dụng cụ chống thấm trên tàu để bịt kín tạm 
thời lỗ thủng; kỹ năng sử dụng máy bơm hút nước 
ra ngoài.

- Mô đun 3:Năng lực xử lý khi có phát hỏa trên 
tàu 

Mô đun này trang bị cho người học kiến thức, kỹ 
năng giảm thiểu rủi ro cháy và đảm bảo trạng thái 
sẳn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp liên quan đến 
cháy trên tàu. Người học được cung cấp các kiến 
thức và rèn luyện kỹ năng xác định vị trí các thiết bị 
chống cháy và các lối thoát khẩn cấp, kỹ năng phân 
biệt các loại nguồn gây cháy, nguy cơ gây cháy và sự 
lan truyền của lửa; kỹ năng phân loại các chất dập 
lửa có thể áp dụng; kỹ năng sử dụng các trang thiết bị 
và dụng cụ chống cháy; phương pháp, trình tự chống 
cháy, phương pháp sử dụng dụng cụ thở trong chống 
cháy và cứu nạn.

- Mô đun 4: Năng lực sơ cứu ban đầu khi có 
người bị thương tích 

Mô đun này trang bị cho người học kiến thức, kỹ 
năng sơ cứu ban đầu khi có người lao động bị tai nạn 
thương tích, người học được rèn luyện kỹ năng sử 
dụng dụng cụ y tế khi sơ cấp cứu; xác định vị trí tổn 
thương ; áp dụng kỹ thuật hồi sức; kỹ năng kiểm soát 
chảy máu, kỹ năng áp dụng các biện pháp thích hợp 
để chống choáng và băng bó và sử dụng các công cụ 
trong túi cứu thương khẩn cấp

- Mô đun 5: Năng lực sống sót trên biển khi rời 
tàu 

Mô đun này cung cấp cho người học kiến thức, kỹ 
năng sống sót trên biển khi gặp tai nạn buột phải rời 
khỏi tàu nhằm giảm tối thiểu tai nạn thương tích khi 
rời tàu. Người học được trang bị kiến thức về chống 
khát trên biển và chống đói trên biển, kỹ năng sử 
dụng phao cứu sinh hoặc các vật thể có thể nổi trên 
mặt nước, phương pháp giữ cho cơ thể nhẹ nhàng để 
giữ sức lực trong thời gian chờ sự trợ giúp. 

- Mô đun 6: Năng lực phát hiện và theo dõi bão 
trên biển

Mô đun này trang bị cho người học kiến thức, kỹ 
năng đánh giá, phán đoán sự phát sinh của bão thông 

qua kiến thức và kinh nghiệm của mình. Người học 
được trang bị các kiến thức về phát hiện và theo dõi 
bão trên biển thông qua sự thay sự thay đổi trạng 
thái của bầu trời;  phát hiện và theo dõi bão trên biển 
thông qua sự thay đổi trạng thái của mặt biển; phát 
hiện và theo dõi bão trên biển thông qua những biểu 
hiện khác thường trong hoạt động sống của một số 
sinh vật sống xung quanh.

- Mô đun 7: Năng lực phòng tránh mất liên lạc 
Mô đun này trang bị cho người học kiến thức, 

kỹ năng xử lý tình huống khi mất liên lạc trên biển. 
Người học được cung cấp các kiến thức liên quan 
đến sử dụng các thiết bị thông tin thông tin lạc trên 
tàu phục vụ cho việc báo động cấp cứu; phương thức 
liên lạc tới nơi cần cấp cứu để phòng tránh gián đoạn 
thông tin liệc lạc, đảm bảo an toàn cho người và 
phương tiện hoạt động trên biển.
3. Kết luận

Nghề đánh bắt hải sản là nghề nặng nhọc, nguy 
hiểm, môi trường lao động trên biển hết sức khó 
khăn, khắc nghiệt vì vậy tìm ẩn nhiều nguy cơ gây tai 
nạn thương tích cho người lao động. Vì vậy, việc xây 
dựng được chương trình bồi dưỡng thích hợp theo 
hướng tiếp cận năng lực và tổ chức tốt hoạt động bồi 
dưỡng cho người lao động đánh bắt hải sản thì năng 
lực nghề nghiêp của họ sẽ phát triển một cách toàn 
diện về kiến thức, kỹ năng, thái độ và đáp ứng yêu 
cầu công việc đề ra.
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1. Mở đầu
Phú Yên là một trong 28 tỉnh địa phương có biển 

và có ngư trường khai thác hải sản rộng lớn. Tuy 
nhiên, công tác bồi dưỡng năng lực thực hành an 
toàn trên tàu cá cho người lao động đánh bắt hải sản 
tuy được tỉnh Phú Yên quan tâm nhưng vẫn còn bất 
cập. Chương trình, nội dung bồi dưỡng vẫn chưa phù 
hợp, chưa chú trọng đến việc hình thành, phát triển 
năng lực người học nên hiệu quả bồi dưỡng mang lại 
chưa cao, dẫn đến năng lực hoạt động thực tiễn của 
đa số người lao động đánh bắt hải sản hiện nay ở tỉnh 
Phú Yên vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra [1]. 

Việc nghiên cứu xây dựng chương trình bồi 
dưỡng năng lực thực hành an toàn trên tàu cá cho 
người lao động đánh bắt hải sản tại tỉnh Phú Yên 
sẽ cung cấp thêm cơ sở khoa học và thực tiễn, góp 
phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng nghề nghiệp 
cho người lao động đánh bắt hải sản ở tỉnh Phú Yên 
trong giai đoạn hiện nay. 
2. Nội dung nghiên cứu 
2.1. Một số khái niệm cơ bản
2.1.1. Bồi dưỡng 

Bồi dưỡng được hiểu là hoạt động nhằm bổ 
sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn khi 
mà những kiến thức, kỹ năng chuyên môn được đào 
tạo trước đây không đủ để thực hiện có hiệu quả 
hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong nhà trường 
[4]. Trong bài viết này, khái niệm bồi dưỡng chính 
là trang bị, bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng, thái 
độ nhằm mục đích nâng cao trình độ cho người lao 
động, giúp người lao động đáp ứng yêu cầu thực tiễn 
công việc.

2.1.2. Năng lực
Năng lực được hiểu là một tổ hợp các kiến thức, 

kỹ năng và thái độ cần thiết để thực thi một nhiệm 
vụ cụ thể trong một bối cảnh cụ thể, bao gồm năng 
lực chung hay còn gọi là năng lực cốt lõi và năng lực 
chuyên môn/kỹ thuật [5][6]. Năng lực là cái được tạo 
ra chứ không có sẵn [2]. Trong bài viết này, năng lực 
được hiểu là khả năng thực hiện có hiệu quả các hoạt 
động, nhiệm vụ nghề nghiệp nhất định thông qua 
việc vận dụng kiến thức, kỹ năng, thái độ phù hợp.
2.1.3. Năng lực thực hành an toàn trên tàu cá

Từ cách tiếp cận khái niệm năng lực nêu trên thì 
năng lực thực hành an toàn trên tàu cá của người lao 
động đánh bắt hải sản được hiểu là khả năng thực 
hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, công việc theo yêu 
cầu, tiêu chuẩn nhằm chủ động ngăn ngừa và ứng 
phó với những yếu tố nguy hiểm để không xảy ra tai 
nạn thương tích hoặc giảm thiểu hậu quả và mức độ 
nghiêm trọng của tai nạn thương tích cho bản thân 
và người khác khi hoạt động đánh bắt hải sản trên 
biển.
2.2. Tiếp cận xây dựng chương trình bồi dưỡng

Có 3 cách tiếp cận trong xây dựng và phát triển 
chương trình đào tạo, bồi dưỡng, bao gồm: tiếp cận 
nội dung, tiếp cận mục tiêu và cách tiếp cận phát 
triển [3].

Theo cách tiếp cận nội dung, giáo dục là quá trình 
truyền thụ nội dung - kiến thức, mục tiêu của đào tạo, 
bồi dưỡng chính là nội dung kiến thức. Tiếp cận này 
có nhiều hạn chế nên hiện nay hầu như không được 
sử dụng trong xây dựng chương trình đào tạo, bồi 
dưỡng.

Xây dựng chương trình bồi dưỡng năng lực thực hành 
an toàn trên tàu cá cho người lao động đánh bắt hải sản 
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Với cách tiếp cận mục tiêu, chương trình đào tạo, 
bồi dưỡng phải được xây dựng xuất phát từ mục tiêu 
đào tạo. Theo đó, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng phải 
được xây dựng rõ ràng sao cho có thể định lượng 
được và dùng nó làm tiêu chí để đánh giá hiệu quả 
của quá trình đào tạo, bồi dưỡng. 

Với cách tiếp cận phát triển chú trọng đến lợi ích, 
nhu cầu của từng cá nhân người học. Chương trình 
đào tạo, bồi dưỡng theo tiếp cận phát triển xem cá 
nhân người học như một thực thể chủ động, độc lập 
suy nghĩ và quá trình đào tạo, bồi dưỡng giúp người 
học phát triển được tính tự chủ, khả năng sáng tạo 
trong việc giải quyết vấn đề.

 Như vậy, với mỗi cách tiếp cận thì có những ưu 
điểm, hạn chế riêng. Trên cơ sở đặc điểm học tập 
của người lao động đánh bắt hải sản, chúng tôi lựa 
chọn phương pháp tiếp cận phát triển năng lực để 
xây dựng chương trình bồi dưỡng năng lực thực hành 
an toàn trên tàu cá cho người lao động đánh bắt hải 
sản ở tỉnh Phú Yên.
2.3. Đề xuất quy trình xây dựng chương trình bồi 
dưỡng năng lực thực hành an toàn trên tàu cá cho 
người lao động đánh bắt hải sản tại tỉnh Phú Yên

Với quan điểm tiếp cận trên, cấu trúc chương 
trình bồi dưỡng có cơ sở là các mô đun. Quy trình 
xây dựng chương trình bồi dưỡng năng lực thực hành 
an toàn trên tàu cá cho người lao động đánh bắt hải 
sản tại tỉnh Phú Yên như sau:

Bước 1: Khảo sát năng lực thực hành an toàn 
trên tàu cá của người lao động đánh bắt hải sản tại 
tỉnh Phú Yên

+ Đề xuất khung năng lực thực hành an toàn trên 
tàu cá của người lao động đánh bắt hải sản tại tỉnh 
Phú Yên

+ Xây dựng mẫu phiếu khảo sát năng lực và  tiến 
hành khảo sát theo cỡ mẫu

+ Xử lí kết quả khảo sát, hoàn thiện cấu trúc năng 
lực thực hành an toàn trên tàu cá của người lao động 
đánh bắt hải sản tại tỉnh Phú Yên.

Bước 2. Xác định mục tiêu chương trình bồi 
dưỡng

Căn cứ thực trạng và nhu cầu bồi dưỡng để xác 
định mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của 
chương trình bồi dưỡng (chuẩn đầu ra chương trình 
bồi dưỡng)

Bước 3. Thiết kế chương trình bồi dưỡng
Dựa vào mục tiêu của chương trình bồi dưỡng, 

xây dựng nội dung, kế hoạch bồi dưỡng cũng như 
các yêu cầu và điều kiện thực hiện chương trình bồi 

dưỡng.
Bước 4. Triển khai chương trình bồi dưỡng
Bước 5. Đánh giá chương trình 
Đánh giá chương trình bồi dưỡng được thực hiện 

sau khi học xong mỗi module và toàn bộ chương 
trình bồi dưỡng. Trên cơ sở đánh giá đó để điều chỉnh 
mục tiêu và nội dung chương trình bồi dưỡng
2.4. Khung chương trình bồi dưỡng năng lực thực 
hành an toàn trên tàu cá cho người lao động đánh 
bắt hải sản tại tỉnh Phú Yên

Khung chương trình bồi dưỡng năng lực thực 
hành an toàn trên tàu cá của người lao động đánh 
bắt hải sản tại tỉnh Phú Yên được xác định gồm 7 mô 
đun với thời gian bồi dưỡng tương ứng với mỗi mô 
đun như sau:
Bảng 2.1. Khung chương trình bồi dưỡng năng lực 
thực hành an toàn trên tàu cá của người lao động 

đánh bắt hải sản tại tỉnh Phú Yên

TT
Mã
Mô 
đun

Tên Modul
Thời gian
bồi dưỡng

(giờ)
Modul 1 MĐ1 Năng lực xử lý khi có 

người rơi xuống biển 10

Modul 2 MĐ2 Năng lực xử lý khi bị thủng 
tàu 8

Modul 3 MĐ3 Năng lực xử lý khi có cháy 
trên tàu 12

Modul 4 MĐ4 Năng lực sơ cứu khi có 
người bị thương tích 14

Modul 5 MĐ5 Năng lực sống sóttrên biển 
khi rời tàu 10

Modul 6 MĐ6 Năng lực phát hiện và theo 
dõi bão trên biển 9

Modul 7 MĐ7 Năng lực phòng tránh mất 
liên lạc 12

Tổng cộng 74

- Mô đun 1: Năng lực xử lý khi có người rơi 
xuống biển 

Mô đun này trang bị cho người lao động đánh 
bắt hải sản những kiến thức, kỹ năng về xử lý tình 
huống khi gặp tình huống có người rơi xuống biển. 
Người học được trang bị những kiến thức, kỹ năng, 
phương pháp ném phao cứu sinh cá nhân cho người 
bị nạn, chuẩn bị các phương tiện cứu sinh cứu vớt 
người bị nạn, kỹ năng di chuyển tàu ra xa người bị 
nạn để người bị nạn không bị hút vào chân vịt; kỹ 
năng thông tin cho các lực lượng chức năng để kịp 
thời cứu hộ. 

- Mô đun 2: Năng lực xử lý khi bị thủng tàu 
Mô đun này trang bị cho người học những kiến 



466  

Journal of educational equipment: Applied research, Special Issue May 2024

ISSN 1859 - 0810

Journal homepage: https://vjol.info.vn/index.php/tctbgd

thức, kỹ năng xử lý các tình huống khẩn cấp trong 
trường hợp tàu bị thủng, kịp thời cho tàu dừng máy 
và tiến hành các công việc nhằm hạn chế nước chảy 
vào tàu, đảm bảo an toàn cho người và tài sản. người 
học được trang bị kiến thức, kỹ năng xác định vị trí, 
kích thước lỗ thủng, lưu lượng nước chảy qua lỗ 
thủng đó; kỹ năng đóng kín các cửa hầm kín nước 
giữa các hầm thủng và những hầm kế cận, kỹ năng 
sử dụng dụng cụ chống thấm trên tàu để bịt kín tạm 
thời lỗ thủng; kỹ năng sử dụng máy bơm hút nước 
ra ngoài.

- Mô đun 3: Năng lực xử lý khi có phát hỏa trên 
tàu 

Mô đun này trang bị cho người học kiến thức, kỹ 
năng giảm thiểu rủi ro cháy và đảm bảo trạng thái 
sẳn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp liên quan đến 
cháy trên tàu. Người học được cung cấp các kiến 
thức và rèn luyện kỹ năng xác định vị trí các thiết bị 
chống cháy và các lối thoát khẩn cấp, kỹ năng phân 
biệt các loại nguồn gây cháy, nguy cơ gây cháy và sự 
lan truyền của lửa; kỹ năng phân loại các chất dập 
lửa có thể áp dụng; kỹ năng sử dụng các trang thiết bị 
và dụng cụ chống cháy; phương pháp, trình tự chống 
cháy, phương pháp sử dụng dụng cụ thở trong chống 
cháy và cứu nạn.

- Mô đun 4: Năng lực sơ cứu ban đầu khi có 
người bị thương tích 

Mô đun này trang bị cho người học kiến thức, kỹ 
năng sơ cứu ban đầu khi có người lao động bị tai nạn 
thương tích, người học được rèn luyện kỹ năng sử 
dụng dụng cụ y tế khi sơ cấp cứu; xác định vị trí tổn 
thương ; áp dụng kỹ thuật hồi sức; kỹ năng kiểm soát 
chảy máu, kỹ năng áp dụng các biện pháp thích hợp 
để chống choáng và băng bó và sử dụng các công cụ 
trong túi cứu thương khẩn cấp

- Mô đun 5: Năng lực sống sót trên biển khi rời 
tàu 

Mô đun này cung cấp cho người học kiến thức, kỹ 
năng sống sót trên biển khi gặp tai nạn buột phải rời 
khỏi tàu nhằm giảm tối thiểu tai nạn thương tích khi 
rời tàu. Người học được trang bị kiến thức về chống 
khát trên biển và chống đói trên biển, kỹ năng sử 
dụng phao cứu sinh hoặc các vật thể có thể nổi trên 
mặt nước, phương pháp giữ cho cơ thể nhẹ nhàng để 
giữ sức lực trong thời gian chờ sự trợ giúp. 

- Mô đun 6: Năng lực phát hiện và theo dõi bão 
trên biển

Mô đun này trang bị cho người học kiến thức, kỹ 
năng đánh giá, phán đoán sự phát sinh của bão thông 

qua kiến thức và kinh nghiệm của mình. Người học 
được trang bị các kiến thức về phát hiện và theo dõi 
bão trên biển thông qua sự thay sự thay đổi trạng 
thái của bầu trời;  phát hiện và theo dõi bão trên biển 
thông qua sự thay đổi trạng thái của mặt biển; phát 
hiện và theo dõi bão trên biển thông qua những biểu 
hiện khác thường trong hoạt động sống của một số 
sinh vật sống xung quanh.

- Mô đun 7: Năng lực phòng tránh mất liên lạc 
Mô đun này trang bị cho người học kiến thức, 

kỹ năng xử lý tình huống khi mất liên lạc trên biển. 
Người học được cung cấp các kiến thức liên quan 
đến sử dụng các thiết bị thông tin thông tin lạc trên 
tàu phục vụ cho việc báo động cấp cứu; phương thức 
liên lạc tới nơi cần cấp cứu để phòng tránh gián đoạn 
thông tin liệc lạc, đảm bảo an toàn cho người và 
phương tiện hoạt động trên biển.
3. Kết luận

Nghề đánh bắt hải sản là nghề nặng nhọc, nguy 
hiểm, môi trường lao động trên biển hết sức khó 
khăn, khắc nghiệt vì vậy tìm ẩn nhiều nguy cơ gây tai 
nạn thương tích cho người lao động. Vì vậy, việc xây 
dựng được chương trình bồi dưỡng thích hợp theo 
hướng tiếp cận năng lực và tổ chức tốt hoạt động bồi 
dưỡng cho người lao động đánh bắt hải sản thì năng 
lực nghề nghiêp của họ sẽ phát triển một cách toàn 
diện về kiến thức, kỹ năng, thái độ và đáp ứng yêu 
cầu công việc đề ra.
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